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Cùng Độc Giả
Các Câu Chuyện trong Kinh Tân Ước đã được viết riêng 
cho các em. Những câu chuyện này được trích ra từ 
một quyển sách thiêng liêng. Khi các em đọc những 
câu chuyện này, hãy nhớ rằng những câu chuyện 
này là về những người có thật sống cách đây rất lâu.

Hãy đọc đi đọc lại các câu chuyện cho đến khi các em 
biết rõ những câu chuyện này. Các em cũng sẽ muốn 
đọc những câu chuyện này từ Kinh Thánh. Dưới đa 
số các tấm hình, các em sẽ thấy những phần tham 
khảo mà cho các em biết phải tìm ra câu chuyện đó  
ở đâu trong Kinh Thánh hoặc những quyển sách 
khác. Hãy nhờ cha mẹ, giảng viên hoặc một người 
bạn giúp các em tìm ra câu chuyện trong thánh thư. 

Nếu các em không biết ý nghĩa của một từ nào đó, 
thì hãy tra tìm trong phần “Những Từ Cần Biết” ở 
phần sau quyển sách. Nếu các em muốn biết thêm về 
một nơi chốn, hãy tra tìm trong phần “Những Nơi 
Chốn Cần Biết”. Nếu các em không biết một người 
nào đó là ai, thì hãy tra tìm trong phần “Những 
Người Cần Biết”. Quyển sách này cũng có một phần 
chứa đựng những hình ảnh về nơi chốn trong Đất 
Thánh và một  thời gian biểu của Kinh Tân Ước. 

Cùng Các Bậc Cha Mẹ và Các Giảng Viên
Quyển sách này có thể giúp các anh chị em giảng 
dạy thánh thư. Sử Dụng các phần “Những Từ Cần 
Biết,” “Những Nơi Chốn Cần Biết,” và “Những Người 
Cần Biết” để giúp các em quen thuộc với những từ, 
những người và những nơi chốn trong sách này. 
Những phần giúp đỡ khác trong quyển sách này 
gồm có bản đồ, hình ảnh, và thời gian biểu.

Khi các anh chị em giảng dạy, hãy chia sẽ chứng 
ngôn của mình về Kinh Thánh. Hãy khuyến khích 
các đứa trẻ mà các anh chị em giảng dạy nên thành 
tâm tìm kiếm chứng ngôn của các em về thánh thư 
và về Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô. Các anh chị 
em sẽ hiểu rõ hơn về những đứa trẻ mà mình giảng 
dạy khi các anh chị em đọc cho các em nghe các câu 
chuyện ưa thích của các em từ chính Kinh Thánh.
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L ờ I  G I ớ I  T H I ệ U

Kế Hoạch của  
Cha Thiên Thượng 

Chúng Ta

Chúng ta sống trên thiên thượng với Cha Thiên  
 Thượng trước khi chúng ta đến thế gian. 

Chúng ta là con cái linh hồn của Ngài và có thể 
linh. Chúng ta yêu mến Ngài và Ngài yêu thương 
chúng ta.

Những Lời Giảng Dạy của Tiên Tri Joseph Smith, 354

Cha Thiên Thượng dạy chúng ta về kế hoạch của 
Ngài dành cho chúng ta. Nó được gọi là kế hoạch 
cứu rỗi. Nếu tuân theo kế hoạch của Ngài, chúng 
ta có thể trở thành giống như Cha Thiên Thượng.  
 

Kế hoạch này là nhằm cho chúng ta đến thế gian và 
có được thể xác bằng thịt và máu. Chúng ta sẽ được 
thử thách để xem chúng ta có chọn tuân theo các 
lệnh truyền của Thượng Đế không.

Áp Ra Ham 3:24–25



Kế hoạch cứu rỗi cung ứng một đường lối cho 
chúng ta để sống lần nữa với Cha Thiên Thượng. 
Chúng ta cần phải tuân giữ các giáo lệnh. Nhưng 
chúng ta cũng cần sự giúp đỡ. Chúng ta cần các tội 
lỗi của mình phải được cất bỏ và chúng ta cần thể 

xác phục sinh. Vì chúng ta không thể nào cất bỏ tội 
lỗi của mình hoặc phục sinh thể xác của mình nên 
chúng ta cần một Đấng Cứu Rỗi làm điều này cho 
chúng ta.

2 Nê Phi 2:5–9

Cha Thiên Thượng chọn Chúa Giê Su Ky Tô làm 
Đấng Cứu Rỗi cho chúng ta. Chúa Giê Su yêu 
thương Cha Thiên Thượng. Chúa Giê Su cũng yêu 
thương chúng ta. Ngài đồng ý đến thế gian để chỉ 
cho chúng ta biết cách sống ngay chính. Ngài cung 

ứng cách thức để cho tất cả chúng ta đều được cứu. 
Ngài đồng ý gánh chịu các tội lỗi của chúng ta. Ngài 
cũng chịu chết và được phục sinh để chúng ta cũng 
sẽ được phục sinh.

2 Nê Phi 2:8–9; Môi Se 4:1–2
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Sa Tan cũng muốn làm người cứu rỗi của chúng ta. 
Nhưng nó không yêu thương Cha Thiên Thượng. 
Nó không yêu thương chúng ta. Nó muốn thay đổi 
kế hoạch của Cha Thiên Thượng để nó có được 
quyền năng và vinh quang của Cha Thiên Thượng. 

Môi Se 4:1–2

Cha Thiên Thượng phán bảo Chúa Giê Su tạo dựng 
trái đất cho chúng ta. Chúa Giê Su đã làm theo. 
Ngài tạo ra mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Ngài 
đặt cây cối và loài vật lên trên trái đất. Giờ đây 
chúng ta đã có một trái đất để đến, là nơi mà 
chúng ta có thể xác bằng thịt và máu.

Hê Bơ Rơ 1:2; Mô Si A 3:8; Áp Ra Ham 4

Một số con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng 
chọn đi theo Sa Tan. Điều này làm cho Cha Thiên 
Thượng rất buồn. Ngài khiến Sa Tan và những 
người đi theo nó phải rời thiên thượng. Sa Tan 
là quỷ dữ. Nó và các linh hồn đi theo nó muốn 
chúng ta phạm tội.

Môi Se 4:3–4

Có nhiều người đến sống trên trái đất. Một số 
người chọn tuân theo các lệnh truyền của Thượng 
Đế; một số người khác thì không. Các vị tiên tri 
thời xưa dạy dân chúng về kế hoạch của Cha Thiên 
Thượng và về Chúa Giê Su Ky Tô.

2 Nê Phi 2:19–21; Gia Cốp 7:10–11; Môi Se 5:13–15

3



Các vị tiên tri đã nói rằng cha của Chúa Giê Su sẽ 
là Cha Thiên Thượng. Mẹ của Ngài sẽ là một người 
phụ nữ rất tốt tên là Ma Ri. Ngài sẽ sinh ra ở Bết 
Lê Hem.

Ê Sai 7:14; Mi Chê 5:2; 1 Nê Phi 11:18–21; An Ma 7:10

Các vị tiên tri cũng nói về Giăng Báp Tít. Ông sẽ 
đến trước khi Chúa Giê Su đến để nói cho người ta 
biết về Ngài. Giăng sẽ làm phép báp têm cho Chúa 
Giê Su.

Ê Sai 40:3; Ma Thi Ơ 3:1–3; 1 Nê Phi 10:7–10; 11:27

Các vị tiên tri nói có nhiều người sẽ không tin rằng 
Chúa Giê Su là Đấng Cứu Rỗi. Ngài sẽ giống như 
những người khác và không giàu có. Nhiều người 
sẽ ghét Ngài.

Ê Sai 53:2–3

Các vị tiên tri nói rằng Chúa Giê Su sẽ rất nhân từ 
và thực hiện nhiều phép lạ. Trước khi Ngài chết, 
Chúa Giê Su sẽ gánh chịu tội lỗi của tất cả mọi 
người để họ không phải đau khổ nếu họ chịu 
hối cải. 

Mô Si A 3:5–8; Giáo Lý và Giao Ước 19:16–18

4
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Nhiều vị tiên tri biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng 
Cứu Rỗi của chúng ta, sẽ bị đóng đinh. Ngài sẽ bị 
đóng đinh vào một cây thập tự bằng gỗ và phó 
mạnh sống của Ngài vì chúng ta.

Giăng 3:14–15; Mô Si A 15:7–9

Sau ba ngày, Ngài sẽ phục sinh. Linh hồn của Ngài 
sẽ tái hợp với thể xác của Ngài. Vì Chúa Giê Su chịu 
chết và phục sinh nên chúng ta cũng đều sẽ phục 
sinh. 

Ê Sai 25:8; 1 Cô Rinh Tô 15:22; 2 Nê Phi 2:8; An Ma 33:21–22

Kinh Tân Ước cho thấy rằng những lời của các vị 
tiên tri là chân chính. Đây là câu chuyện về Chúa 
Giê Su Ky Tô và Các Sứ Đồ của Ngài. Họ sống ở  
 

Đất Thánh. Nhiều người sống ở đó được gọi là dân 
Do Thái. Dân La Mã chiếm đóng Đất Thánh và họ 
cai trị dân Do Thái.
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C H Ư ơ N G  1

Ê Li Sa Bét  
và Xa Cha Ri

Xa Cha Ri và vợ là Ê Li Sa Bét là dân Do Thái  
 sống gần Giê Ru Sa Lem. Họ tuân theo các 

lệnh truyền của Thượng Đế. Trong nhiều năm, họ 
đã cầu nguyện để có con. Khi họ già rồi mà vẫn 
chưa có con cái.

Lu Ca 1:5–7, 13

Xa Cha Ri là một thầy tế lễ trong đền thờ. Một ngày 
nọ, một thiên sứ tên là Gáp Ri Ên hiện đến cùng 
ông. Gáp Ri Ên nói rằng Thượng Đế sẽ đáp ứng  
 

những lời cầu nguyện của Xa Cha Ri và Ê Li Sa Bét. 
Họ sẽ có con. Gáp Ri Ên nói rằng họ phải đặt tên 
cho đứa bé là Giăng.

Lu Ca 1:8–13, 19



Gáp Ri Ên nói rằng Giăng sẽ là một vị tiên tri ngay 
chính của Thượng Đế. Ông sẽ giảng dạy dân chúng 
về Chúa Giê Su Ky Tô.

Lu Ca 1:15–17

Xa Cha Ri không tin lời của vị thiên sứ. Ê Li Sa Bét 
quá lớn tuổi để có con. Gáp Ri Ên nói rằng vì ông  
 

không tin điều mà Thượng Đế đã hứa nên Xa Cha 
Ri sẽ không thể nói được cho đến khi Giăng sinh ra. 

Lu Ca 1:18–20
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C H Ư ơ N G  2

Ma Ri và  
Vị Thiên Sứ

Ma Ri và Giô Sép sống ở Thành Na Xa Rét. Họ  
 là người rất tốt. Họ yêu nhau và sắp kết hôn 

với nhau.
Lu Ca 1:26–27

Một ngày nọ, thiên sứ Gáp Ri Ên hiện đến cùng Ma 
Ri. Ông nói cho Ma Ri biết rằng Thượng Đế sẽ ban 
phước cho bà.

Lu Ca 1:26, 28–30



Gáp Ri Ên nói cho Ma Ri biết rằng bà sẽ là mẹ của Vị 
Nam Tử của Thượng Đế. Tên của Ngài sẽ là Giê Su, 
và Ngài sẽ là Vua của mọi người ngay chính. 

Lu Ca 1:31–33

Ma Ri nói rằng bà sẽ tuân theo Cha Thiên Thượng 
và sẽ là mẹ của Chúa Giê Su. 

Lu Ca 1:34–35, 38; 1 Nê Phi 11:18–21

9
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C H Ư ơ N G  3

Giăng Báp Tít 
Sinh Ra

Thiên sứ Gáp Ri Ên nói cho Ma Ri biết rằng Ê Li 
Sa Bét cũng sắp sinh một bé trai. Ma Ri và Ê Li 

Sa Bét là họ hàng với nhau. 
Lu Ca 1:36–37

Ma Ri đi thăm Ê Li Sa Bét. Đức Thánh Linh nói cho 
Ê Li Sa Bét biết rằng Ma Ri sẽ là mẹ của Chúa Giê Su 
Ky Tô. Ma Ri và Ê Li Sa Bét cảm tạ Thượng Đế đã 

ban phước cho họ. Ma Ri ở với Ê Li Sa Bét trong 
khoảng ba tháng. Rồi Ma Ri đi về nhà ở Na Xa Rét.

Lu Ca 1:39–56



Con trai của Ê Li Sa Bét sinh ra. Bạn bè và gia đình 
của bà đều vui mừng. Họ nghĩ rằng đứa bé cần 
phải mang tên giống như cha nó, là Xa Cha Ri. 
Nhưng Ê Li Sa Bét nói rằng tên của đứa bé phải 
là Giăng. Mọi người đều ngạc nhiên.

Lu Ca 1:57–61

Rồi Xa Cha Ri có thể nói lại được. Ông được đầy 
dẫy Đức Thánh Linh. Ông cho những người khác 
biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô sắp giáng sinh và rằng 
Giăng sẽ chuẩn bị dân chúng sẵn cho Ngài. 

Lu Ca 1:64, 67–69, 76

Người ta hỏi Xa Cha Ri tên của đứa bé phải là gì. 
Xa Cha Ri không thể nói được nên ông viết: “Tên 
của đứa bé là Giăng.” 

Lu Ca 1:62–63

Giăng lớn lên và trở thành một vị tiên tri cao 
trọng. Ông giảng dạy dân chúng về Chúa Giê 
Su Ky Tô.

Lu Ca 1:67, 76–80

11
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C H Ư ơ N G  4

Giô Sép  
và Vị Thiên Sứ

Giô Sép là một người tốt và nhân từ. Ông và Ma  
 Ri sắp kết hôn. Khi ông biết được rằng Ma Ri 

sắp có con, ông không biết phải làm gì. Vì hài nhi 
không phải là con của ông nên ông nghĩ không 
nên cưới bà.

Ma Thi Ơ 1:18–19

Một đêm nọ, một vị thiên sứ hiện đến cùng Giô 
Sép trong một giấc mộng và nói cho ông biết rằng 
con của Ma Ri chính là Vị Nam Tử của Thượng Đế. 
Vị thiên sứ bảo Giô Sép phải cưới Ma Ri và đặt tên 
cho con của bà là Giê Su. Chúa Giê Su sẽ là Đấng 
Cứu Rỗi của thế gian.

Ma Thi Ơ 1:20–21

Giô Sép vâng lời vị thiên sứ và kết hôn cùng Ma Ri.
Ma Thi Ơ 1:24–25



C H Ư ơ N G  5

Chúa Giê Su Ky Tô 
Giáng Sinh

Hoàng đế La Mã ban hành luật lệ rằng mọi  
 người đều phải đóng thuế. Giô Sép và Ma Ri 

sống ở Thành Na Xa Rét. Họ phải đi 105 kilômét 
đến Bết Lê Hem để đóng thuế của họ. 

Lu Ca 2:1–5

Không phải là điều dễ dàng cho Ma Ri hành trình 
đến Bết Lê Hem. Con của bà sắp ra đời.

Lu Ca 2:4–5

Khi Giô Sép và Ma Ri đi đến Bết Lê Hem, tất cả mọi 
phòng trọ đều đầy người. Ma Ri và Giô Sép phải ở 
trong chuồng gia súc. Chuồng gia súc là nơi mà 
người ta giữ các loài vật.

Lu Ca 2:6–7

13



Hài nhi sinh ra tại đó. Ma Ri bọc hài nhi trong khăn 
và đặt hài nhi vào trong máng cỏ. Giô Sép và Ma Ri 
đặt tên cho hài nhi là Giê Su. 

Lu Ca 2:7, 21

14



Vào đêm mà Chúa Giê Su giáng sinh, những người 
chăn chiên đang trông coi chiên của họ trên cánh 
đồng gần Bết Lê Hem. Một vị thiên sứ hiện đến 
cùng họ. Những người chăn chiên sợ hãi.

Lu Ca 2:8–9

Những người chăn chiên đi đến Bết Lê Hem nơi mà 
họ thấy hài nhi Giê Su. 

Lu Ca 2:15–16

Vị thiên sứ bảo họ chớ sợ. Vị ấy có một tin tuyệt 
diệu: Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, giáng sinh 
ở Bết Lê Hem. Họ sẽ tìm thấy Ngài nằm trong 
máng cỏ.

Lu Ca 2:10–12

Những người chăn chiên rất vui mừng nhìn thấy 
Đấng Cứu Rỗi. Họ nói cho những người khác biết 
về tất cả những gì mà họ đã nghe thấy.

Lu Ca 2:17, 20

15
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C H Ư ơ N G  6

Chúa Được  
Mang Trình Diện 

ở Đền Thờ

Si Mê Ôn, một người ngay chính đang sống ở Giê 
Ru Sa Lem, hiện diện ở đền thờ. Đức Thánh Linh 
nói cho ông biết rằng ông sẽ nhìn thấy Đấng Ky Tô 
trước khi ông chết. 

Lu Ca 2:25–26

Khi Chúa Giê Su được một vài tuần, cha mẹ Ngài  
 mang Ngài đến Giê Ru Sa Lem để trình diện 

Ngài trong đền thờ.
Lu Ca 2:22
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Si Mê Ôn thấy hài nhi Giê Su tại đền thờ. Ông 
ôm Ngài trong vòng tay mình và ngợi khen 
Thượng Đế.

Lu Ca 2:27–29

Si Mê Ôn nói rằng hài nhi sẽ mang sự cứu rỗi đến 
cho tất cả mọi người. Giô Sép và Ma Ri sửng sốt 
trước điều mà ông nói.

Lu Ca 2:30–33

Một góa phụ tên là An Ne cũng thấy Chúa Giê Su 
và biết Ngài là ai. Bà cảm tạ và nói cho nhiều người 
biết về Ngài.

Lu Ca 2:36–38
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C H Ư ơ N G  7

Các Nhà  
Thông Thái

Một số nhà thông thái sống ở đất nước khác.  
 Họ biết điều mà các vị tiên tri đã nói về sự 

giáng sinh của Chúa Giê Su. Khi họ nhìn thấy một 
vì sao mới trên bầu trời, họ biết rằng một vị vua 
mới đã sinh ra.

Ma Thi Ơ 2:1–2

Các Nhà Thông Thái đi thăm Vua Hê Rốt, vua của 
dân Do Thái, ở Giê Ru Sa Lem. Họ hỏi ông vị vua 
mới hiện ở đâu. Vua Hê Rốt bảo họ tìm ở Bết Lê 
Hem. Khi họ tìm ra hài nhi, họ phải trở lại và nói 
cho Vua Hê Rốt biết. 

Ma Thi Ơ 2:1–2, 8

Các Nhà Thông Thái đi đến Bết Lê Hem và tìm  
ra Chúa Giê Su. Họ thờ lạy Ngài và tặng quà cho 
Ngài. Họ được cho biết trong một giấc mộng là 
đừng trở lại Giê Ru Sa Lem và nói cho Vua Hê Rốt 
biết hài nhi hiện ở đâu. Họ đã không trở lại.

Ma Thi Ơ 2:11–12



C H Ư ơ N G  8 

Vua Hê Rốt  
Tà Ác

Các Nhà Thông Thái đã nói với Vua Hê Rốt rằng  
 Chúa Giê Su sẽ là vua. Vua Hê Rốt muốn mình 

là một ông vua độc nhất. Ông bảo quân lính của 
mình giết hết các hài nhi ở Bết Lê Hem và những 
nơi lân cận.

Ma Thi Ơ 2:3, 13, 16

Một vị thiên sứ bảo Giô Sép mang Ma Ri và Chúa 
Giê Su đi Ai Cập, một nước rất xa Bết Lê Hem. Vua 
Hê Rốt  sẽ không tìm ra Chúa Giê Su ở đó. 

Ma Thi Ơ 2:13

Giô Sép vâng lời. Ông và Ma Ri cùng Chúa Giê Su 
đang ở Ai Cập khi quân lính của Vua Hê Rốt giết 
hết các hài nhi ở Bết Lê Hem và những nơi lân cận.

Ma Thi Ơ 2:14, 16

19
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Sau khi Vua Hê Rốt chết, một vị thiên sứ bảo Giô 
Sép mang Chúa Giê Su và Ma Ri về nhà. Giô Sép  
 

mang Ma Ri và Chúa Giê Su đến Na Xa Rét nơi mà 
Chúa Giê Su sống an toàn. 

Ma Thi Ơ 2:19–21, 23
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C H Ư ơ N G  9

Thiếu Niên  
Giê Su

Khi Chúa Giê Su được 12 tuổi, Ngài đi với Giô Sép 
và Ma Ri trong một nhóm người dự lễ ở Giê Ru Sa 
Lem. Họ ở đó vài ngày.

Lu Ca 2:41–43

Chúa Giê Su Na Xa Rét lớn lên ở thành Na  
 Xa Rét. Ngài học được nhiều điều và trở nên 

“mạnh mẽ,. . . và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài.”
Lu Ca 2:39–40



Khi Giô Sép và Ma Ri rời nhà, họ nghĩ rằng Chúa 
Giê Su đang trở lại Na Xa Rét với bạn bè của Ngài. 
Nhưng Chúa Giê Su đã ở lại Giê Ru Sa Lem. 

Lu Ca 2:43–44

Khi Giô Sép và Ma Ri đi tìm Chúa Giê Su thì họ 
không thể tìm ra Ngài.  Không một ai trong nhóm 
họ đã thấy Ngài. Vậy nên, Giô Sép và Ma Ri trở lại 

Giê Ru Sa Lem. Họ đã tìm Chúa Giê Su trong ba 
ngày. Họ rất buồn.

Lu Ca 2:44–46

22



Cuối cùng, họ tìm thấy Chúa Giê Su trong đền thờ 
đang nói chuyện với một số giáo sư. Ngài đang trả  
 

lời những câu hỏi của họ. Các giáo sư này rất ngạc 
nhiên thấy Chúa Giê Su biết rất nhiều điều. 

Lu Ca 2:46–47

23



Ma Ri nói với Chúa Giê Su rằng bà và Giô Sép đã lo 
lắng về Ngài. Chúa Giê Su đáp rằng Ngài đang làm  
 

công việc của Cha Ngài—công việc của Thượng Đế. 
Giô Sép và Ma Ri không hiểu.

Lu Ca 2:48–50

Chúa Giê Su đi về nhà ở Na Xa Rét với Giô Sép và 
Ma Ri và vâng lời họ.

Lu Ca 2:51

24



Chúa Giê Su học biết càng nhiều thêm về công việc 
của Cha Thiên Thượng.

Lu Ca 2:52

Dân chúng yêu mến Ngài. Ngài làm điều mà 
Thượng Đế muốn Ngài làm.

Lu Ca 2:52

Vóc dạc Ngài cao lớn và mạnh mẽ.
Lu Ca 2:52

Thượng Đế yêu thương Ngài.
Lu Ca 2:52

25
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C H Ư ơ N G  1 0

Chúa Giê Su  
Chịu Phép Báp Têm

Giăng Báp Tít giảng dạy dân chúng về Chúa Giê Su 
Ky Tô. Ông bảo họ phải hối cải các tội lỗi của  
 

họ và chịu phép báp têm. Giăng làm phép báp têm 
cho những người hối cải các tội lỗi của họ.

Ma Thi Ơ 3:2–3, 5–6

Giăng sống trong đồng vắng nhiều năm. Ông  
 mặc quần áo làm bằng lông lạc đà, và ông ăn 

mật ong và châu chấu. Dân chúng đến từ nhiều 
thành phố để nghe ông giảng dạy. Ông được gọi là 
Giăng Báp Tít. 

Ma Thi Ơ 3:1–5



Dân chúng hỏi Giăng Báp Tít cách sống một cuộc 
sống tốt hơn. Ông bảo họ phải chia sẻ với người 
nghèo, nói sự thật và công bằng với những người 

khác. Ông nói rằng Chúa Giê Su Ky Tô sắp đến. 
Chúa Giê Su sẽ ban cho họ ân tứ Đức Thánh Linh. 

Ma Thi Ơ 3:2, 11–12; Lu Ca 3:10–14
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Một ngày nọ khi Giăng Báp Tít đang làm phép báp 
têm cho dân chúng trong Dòng Sông Giô Đanh thì 
Chúa Giê Su Ky Tô đến cùng ông. Ngài yêu cầu 
Giăng làm phép báp têm cho Ngài. Giăng biết  
 

rằng Chúa Giê Su luôn luôn tuân theo các lệnh 
truyền của Thượng Đế và không cần phải hối cải. 
Giăng nghĩ rằng Chúa Giê Su không cần phải chịu 
phép báp têm.  

Ma Thi Ơ 3:13–15; 2 Nê Phi 31:5–7

Nhưng Thượng Đế đã truyền lệnh cho tất cả mọi 
người phải chịu phép báp têm, vậy nên Chúa Giê Su 
bảo Giăng làm phép báp têm cho Ngài. Chúa Giê  
 

Su nêu gương cho chúng ta bằng cách tuân theo 
lệnh truyền của Thượng Đế để chịu phép báp têm.

Ma Thi Ơ 3:16; 2 Nê Phi 31:7–9

28



Khi Chúa Giê Su bước ra khỏi nước thì Đức Thánh 
Linh ngự xuống cùng Ngài. Thượng Đế phán từ trời: 
“Này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.” 

Giăng Báp Tít cũng làm chứng rằng Chúa Giê Su là 
Vị Nam Tử của Thượng Đế.

Ma Thi Ơ 3:16–17; Giăng 1:33–36; Chúa Giê Su  Ky Tô, 150
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C H Ư ơ N G  1 1

Chúa Giê Su  
Bị Cám Dỗ

Quỷ dữ đến cám dỗ Chúa Giê Su để chứng minh 
rằng Ngài là Vị Nam Tử của Thượng Đế. Trước hết, 
nó bảo Chúa Giê Su biến một số đá thành bánh. 
Chúa Giê Su rất đói, nhưng Ngài biết rằng Ngài  

cần phải dùng quyền năng của Ngài chỉ để giúp 
đỡ người khác. Ngài không làm theo điều mà quỷ 
dữ nói. 

Ma Thi Ơ 4:2–4; Chúa Giê Su  Ky Tô, 128–29

Chúa Giê Su đi vào vùng hoang dã để được ở với  
 Thượng Đế. Đấng Cứu Rỗi nói chuyện với Cha 

Thiên Thượng. Ngài không ăn gì trong 40 ngày vì 
Ngài đang nhịn ăn.

Ma Thi Ơ 4:1–2; Lu Ca 4:1–2



Kế đến, Đức Thánh Linh mang Chúa Giê Su đến 
một nơi cao trên đền thờ. Quỷ dữ cám dỗ Chúa Giê 
Su lần thứ nhì bằng cách bảo Ngài hãy nhảy xuống 
từ bức tường thành của đền thờ. Quỷ dữ nói rằng 
nếu Chúa Giê Su là Vị Nam Tử của Thượng Đế  

thì các thiên sứ sẽ không để Ngài bị thương. Chúa 
Giê Su không nhảy xuống. Ngài biết rằng việc sử 
dụng quyền năng thiêng liêng của Ngài theo cách 
này là sai.

Ma Thi Ơ 4:5–7

Rồi Đức Thánh Linh mang Chúa Giê Su lên một 
đỉnh núi. Đức Thánh Linh cho Chúa Giê Su thấy tất 
cả các vương quốc và châu báu của thế gian.  Quỷ 
dữ bảo Chúa Giê Su rằng Ngài có thể có được tất cả 
những thứ này nếu Ngài tuân theo nó. Chúa Giê Su 

nói Ngài chỉ vâng lời Cha Thiên Thượng mà thôi. 
Ngài bảo quỷ dữ phải cút đi. Quỷ dữ bỏ đi. Các 
thiên sứ đến và ban phước cho Chúa Giê Su. Chúa 
Giê Su sẵn sàng bắt đầu công việc của Ngài. 

Ma Thi Ơ 4:8–11
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Đám Cưới tại 
Thành Ca Na

Chúa Giê Su Ky Tô và các môn đồ của Ngài  
 tham dự tiệc cưới tại Thành Ca Na. Ma Ri, mẹ 

của Chúa Giê Su, cũng hiện diện nơi đó. Bà nói với 
Chúa Giê Su rằng không còn rượu cho khách. 

Giăng 2:1–3

Chúa Giê Su kính trọng và yêu mến mẹ Ngài. Ngài 
hỏi bà muốn Ngài làm gì.

Giăng 2:4

Ma Ri bảo các tôi tớ tại bữa tiệc cưới làm theo bất 
cứ điều gì mà Chúa Giê Su bảo họ làm. 

Giăng 2:5
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Chúa Giê Su bảo các tôi tớ đổ đầy nước vào sáu cái 
ché lớn bằng đá. Mỗi cái ché chứa từ 68 đến 102 lít. 
Rồi Ngài biến nước thành rượu.

Giăng 2:6–7

Kẻ coi tiệc rất ngạc nhiên khi uống rượu đó. Rượu 
ngon nhất thường được mang ra vào lúc đầu tiệc. 
Nhưng lần này, rượu ngon được mang ra cuối cùng.

Giăng 2:9–10

Ngài bảo các tôi tớ lấy rượu ra từ mấy cái ché và 
đem cho kẻ coi tiệc.

Giăng 2:8

Đây là phép lạ đầu tiên được chép lại mà Chúa Giê 
Su đã thực hiện trong lúc Ngài sống trên thế gian. 
Ngài làm điều đó để giúp mẹ Ngài. Điều đó cũng 
giúp củng cố đức tin của các môn đồ của Ngài.

Giăng 2:11
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Chúa Giê Su  
và Nhà của  

Cha Thiên Thượng  
của Ngài

Chúa Giê Su đi đến đền thờ ở Giê Ru Sa Lem.  
 Nhiều người ở đó để dâng của lễ hy sinh bằng 

cách giết một con vật và thiêu nó trên bàn thờ. Của 
lễ hy sinh giúp người ta nghĩ về Đấng Cứu Rỗi là 
Đấng sẽ tự hy sinh bằng cách chịu đau đớn và chết 
cho họ. 

Lê Vi Ký 1:3–9; Giăng 2:13; Môi Se 5:5–7

Một số người không có một con vật để làm của lễ 
hy sinh. Những người khác bán các con vật cho họ 
trong đền thờ. Những người bán muốn kiếm được 
nhiều tiền. Họ không nghĩ gì về Thượng Đế.

Giăng 2:14

Chúa Giê Su thấy người ta buôn bán các con vật 
trong đền thờ. Ngài nói rằng đền thờ là nhà của 
Cha Thiên Thượng của Ngài, một nơi thiêng liêng. 
Ngài phán rằng người ta chớ nên mua bán nơi đó.

Giăng 2:16



Chúa Giê Su làm một cây roi, lật đổ mấy cái bàn, 
ném tiền xuống sàn nhà, và đuổi những người bán 
ra khỏi đền thờ. Ngài không để cho họ làm những 

điều tà ác trong nhà của Cha Thiên Thượng của 
Ngài.

Giăng 2:15–16
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Ni Cô Đem

Ni Cô Đem thuộc vào một nhóm người Do Thái  
 gọi là Người Pha Ri Si. Ông cũng là một người 

cai trị của dân Do Thái. Nhiều người Pha Ri Si 
không tin rằng Chúa Giê Su Ky Tô được Thượng 
Đế gửi tới. Nhưng Ni Cô Đem tin vì những phép 
lạ mà Chúa Giê Su đã làm.

Giăng 3:1–2

Một đêm nọ, Ni Cô Đem đến nói chuyện với Đấng 
Cứu Rỗi. Chúa Giê Su bảo ông rằng không một ai  
 

có thể vào vương quốc của Thượng Đế mà không 
được sinh lại.

Giăng 3:2–3



Chúa Giê Su giải thích rằng Ngài đã được gửi đến 
thế gian để giúp tất cả chúng ta trở lại cùng Cha 
Thiên Thượng. Ngài nói rằng Ngài gánh chịu các 
tội lỗi của chúng ta và chết trên cây thập tự để 
chúng ta có thể có cuộc sống vĩnh cửu. 

Giăng 3:12–17

Ngài nói rằng chúng ta cần phải tin nơi Ngài và 
chọn điều đúng. Nếu chúng ta làm điều đúng thì 
chúng ta sẽ sống vĩnh viễn trong vương quốc của 
Thượng Đế.

Giăng 3:18–21

Ni Cô Đem không hiểu. Làm thế nào một người có 
thể được sinh lại? Đấng Cứu Rỗi giải thích rằng Ngài 
đang nói về những sự việc thuộc linh. Muốn được 

sinh lại, một người cần phải chịu phép báp têm 
trong nước và nhận được Đức Thánh Linh. 

Giăng 3:4–7
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Người Đàn Bà tại 
Giếng Nước

Chúa Giê Su rời Giê Ru Sa Lem đi đến xứ Ga Li  
 Lê. Ngài đi ngang qua Sa Ma Ri và đến một cái 

giếng.
Giăng 4:3–6

Ngài mệt mỏi và Ngài đến nghỉ chân bên cái giếng. 
Một người đàn bà Sa Ma Ri đến múc nước. Chúa Giê 
Su xin bà cho Ngài uống nước.

Giăng 4:6–7
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Vì dân Do Thái thường không nói chuyện với 
người Sa Ma Ri, nên người đàn bà rất ngạc nhiên.

Giăng 4:9

Chúa Giê Su bảo người đàn bà đó rằng Ngài có thể 
ban cho bà loại nước mà sẽ khiến cho bà không 
bao giờ khát nữa. Ngài giải thích rằng Ngài là Đấng 
Cứu Rỗi. Nước mà Ngài có thể ban cho bà là “nước 
sự sống” của cuộc sống vĩnh cửu.

Giăng 4:10, 13–15, 25–26

Người đàn bà đi vào thành phố và kể cho nhiều 
người nghe về Chúa Giê Su. Họ đi đến cái giếng  
 

và tự mình lắng nghe Chúa Giê Su giảng dạy. Nhiều 
người trong số họ tin lời Ngài.

Giăng 4:28–30, 39–42
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Con Trai của 
Người Lãnh Đạo

Một người lãnh đạo dân Do Thái có một người  
 con trai mắc bệnh nặng. Mọi người đều nghĩ 

rằng đứa con trai của người ấy sắp chết rồi. 
Giăng 4:46–47

Người ấy để con trai mình ở lại nhà và đi nhiều 
dặm đến thành Ca Na. Người ấy tìm thấy Chúa 
Giê Su nơi đó. 

Giăng 4:47

Người ấy yêu cầu Đấng Cứu Rỗi đến chữa lành cho 
con trai của mình. Chúa Giê Su bảo người ấy rằng 
con trai của người ấy sẽ được chữa lành. Người ấy 
tin lời Chúa Giê Su và bắt đầu đi về nhà. 

Giăng 4:47–50
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Các tôi tớ của người ấy đến gặp người ấy. Họ nói với 
người ấy rằng con trai của người ấy khỏe hơn rồi và 
sẽ sống. Người ấy hỏi họ xem con trai của người ấy  
 

bắt đầu lành bệnh vào lúc nào. Họ bảo người ấy. Đó 
là cùng lúc mà Chúa Giê Su đã phán rằng con trai 
của người ấy sẽ được chữa lành. 

Giăng 4:51–53

Người ấy biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô đã chữa lành 
cho con trai của mình. Người ấy và tất cả gia đình 
của người ấy tin nơi Đấng Cứu Rỗi. 

Giăng 4:53
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Dân Chúng  
Tức Giận ở Thành 

Na Xa Rét

Chúa Giê Su đi đến thành Na Xa Rét, thành phố  
 nơi mà Ngài lớn lên. 

Lu Ca 4:16

Khi Chúa Giê Su đóng thánh thư lại và ngồi xuống, 
thì tất cả những người ở đó đều nhìn Ngài. 

Lu Ca 4:20

Chúa Giê Su đi đến một nhà hội, một tòa nhà nơi 
mà dân Do Thái đi nhà thờ. Ngài đứng lên và đọc 
từ thánh thư. Ngài đọc những lời của tiên tri Ê Sai. 
Ê Sai đã nói rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ đến thế gian và 
giúp tất cả mọi người. 

Lu Ca 4:16–19
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Chúa Giê Su nói rằng những lời của Ê Sai là về 
Ngài—rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi. Dân chúng kinh 
ngạc trước lời nói của Ngài. Họ nói: “Có phải con 
trai của Giô Sép chăng?” Họ không tin rằng Chúa 
Giê Su là Vị Nam Tử của Thượng Đế.

Lu Ca 4:21–22

Điều này làm cho dân chúng tức giận. Họ mang 
Chúa Giê Su lên trên đỉnh đồi và muốn ném Ngài 
xuống.

Lu Ca 4:28–29

Đấng Cứu Rỗi biết điều mà họ đang nghĩ. Họ muốn 
Ngài thực hiện một phép lạ. Nhưng Chúa Giê Su 
bảo họ rằng Ngài sẽ không thực hiện phép lạ cho 
họ xem vì họ không có đức tin nơi Ngài. 

Lu Ca 4:23–27

Chúa Giê Su thoát khỏi họ và đi đến một thành 
phố khác. 

Lu Ca 4:30–31
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Chúa Giê Su 
Chọn Các Sứ Đồ 

của Ngài

Phi E Rơ  và bạn bè của ông đã đánh cá suốt đêm 
nhưng không bắt được con cá nào cả. Sau khi Chúa 
Giê Su giảng dạy xong, Ngài bảo Phi E Rơ chèo 

thuyền ra ngoài nước sâu. Rồi Ngài bảo Phi E Rơ và 
bạn bè của ông thả lưới cá xuống nước.

Lu Ca 5:4–5

Một ngày nọ, Chúa Giê Su giảng dạy cho dân  
 chúng từ một chiếc thuyền trên bãi Biển 

Ga Li Lê. Chiếc thuyền là của một người tên là 
Phi E Rơ. 

Lu Ca 5:1–3
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Họ bắt được nhiều cá đến nỗi lưới của họ bắt 
đầu đứt. 

Lu Ca 5:6

Phi E Rơ và bạn bè của ông lấy làm kinh ngạc. Họ 
biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô đã làm cho điều ấy 
xảy ra.

Lu Ca 5:8–9

Phi E Rơ gọi bạn bè của ông từ một chiếc thuyền 
khác đến giúp. Hai chiếc thuyền đầy cá đến nỗi 
chúng bắt đầu chìm. 

Lu Ca 5:7

Phi E Rơ quỳ xuống bên chân Đấng Cứu Rỗi. Ông 
nói rằng ông không xứng đáng được ở gần Chúa 
Giê Su. Chúa Giê Su bảo Phi E Rơ chớ sợ. 

Lu Ca 5:8–10



46

Hai người bạn của Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng,  
là anh em. Chúa Giê Su bảo Phi E Rơ, Gia Cơ và 
Giăng đi theo Ngài và trở thành “tay đánh lưới  
 

người.” Những người này bỏ tất cả mọi thứ họ có 
mà đi với Chúa Giê Su. Đấng Cứu Rỗi cũng bảo 
những người khác đi theo Ngài.

Ma Thi Ơ 4:18–22; 9:9; Lu Ca 5:10–11; Giăng 1:35–51
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Chúa Giê Su chọn mười hai Sứ Đồ để lãnh đạo Giáo 
Hội của Ngài. Ngài cầu nguyện suốt đêm để Ngài có 
thể chọn đúng người. Sáng hôm sau, Ngài chọn và 

sắc phong mười hai người đàn ông, ban cho họ 
chức tư tế và thẩm quyền để làm Sứ Đồ.

Mác 3:14; Lu Ca 6:12–16; Giăng 15:16

Các Sứ Đồ của Ngài đi đến nhiều thành phố. Họ 
giảng dạy phúc âm và chữa lành những người khác. 
Họ trở lại nói cho Chúa Giê Su biết điều họ đã làm. 

Mác 6:30; Lu Ca 9:1–6, 10
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Bài Giảng  
trên Núi

Một ngày nọ, Chúa Giê Su giảng dạy các môn  
 đồ của Ngài về phúc âm bên sườn núi cạnh 

Biển Ga Li Lê.
Ma Thi Ơ 5:1

Ngài bảo họ phải sống sao cho họ có thể được hạnh 
phúc và sống với Cha Thiên Thượng lần nữa.  
 

Những điều mà Ngài giảng dạy cho họ có thể làm 
cho chúng ta cũng được hạnh phúc.

Ma Thi Ơ 5–7
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Chúa Giê Su nói rằng chúng ta cần phải hiền lành, 
kiên nhẫn và sẵn lòng vâng lời Cha Thiên Thượng.

Ma Thi Ơ 5:5

Chúng ta cần phải tha thứ cho những người làm 
tổn thương chúng ta hoặc làm cho chúng ta đau 
đớn. Nếu chúng ta tha thứ cho họ, Cha Thiên 
Thượng sẽ tha thứ cho chúng ta.

Ma Thi Ơ 5:7

Chúng ta cần phải hết sức cố gắng sống ngay 
chính.

Ma Thi Ơ 5:6

Chúng ta phải là những người hòa giải, yêu thương 
người khác và giúp mọi người yêu thương nhau.

Ma Thi Ơ 5:9
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Chúng ta chớ nên sợ không nói cho người khác 
nghe về phúc âm hoặc cho họ thấy rằng chúng ta 
yêu mến Cha Thiên Thượng. Khi những người khác 
thấy chúng ta làm điều tốt, thì điều này sẽ giúp cho 
họ cũng tin nơi Thượng Đế.

Ma Thi Ơ 5:14–16

Và cũng giống như chúng ta muốn những người 
khác tử tế với mình, chúng ta nên tử tế với họ.

Ma Thi Ơ 7:12

Chúng ta cần phải luôn luôn giữ lời hứa của mình.
Ma Thi Ơ 5:33–37

Chúa Giê Su nói rằng nếu chúng ta làm những điều 
này thì chúng ta sẽ được hạnh phúc, Cha Thiên 
Thượng sẽ ban phước cho chúng ta và chúng ta 
sẽ sống với Ngài một lần nữa.

Ma Thi Ơ 5:2–12
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Chúa Giê Su  
Dạy Cầu Nguyện

Chúa Giê Su dạy các môn đồ của Ngài cầu  
 nguyện. Ngài nói rằng một số người chỉ cầu 

nguyện để cho những người khác thấy họ cầu 
nguyện. Chúa Giê Su dạy rằng chúng ta cần phải 
dâng lời cầu nguyện của mình nơi nào mà mình 
có thể chỉ có một mình, nếu có thể được.

Ma Thi Ơ 6:5–6

Ngài nói rằng một số người lặp đi lặp lại nhiều lần 
cùng những lời nói khi họ cầu nguyện. Họ không 
thật sự suy nghĩ về điều mà họ đang nói. Chúa Giê  
 

Su nói rằng chúng ta cần phải chân thành cầu 
nguyện về điều chúng ta cần. 

Ma Thi Ơ 6:7–8
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Đấng Cứu Rỗi dâng lên lời cầu nguyện để cho các 
môn đồ của Ngài thấy cách cầu nguyện. Ngài bắt 
đầu bằng cách nói: “Thưa Cha ở trên trời.” Ngài 
ngợi khen Cha Thiên Thượng và rồi cầu xin Cha 
giúp đỡ. Ngài nói “A Men” vào lúc cuối lời cầu 

nguyện. Về sau, Chúa Giê Su nói với các môn đồ 
của Ngài phải cầu nguyện lên Đức Chúa Cha trong 
danh của Ngài. Ngài hứa rằng Cha Thiên Thượng 
sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của họ.

Ma Thi Ơ 6:9–13; 21:22; Giăng 16:23
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Chúa Giê Su  
Ra Lệnh cho Gió 

và Sóng Phải Lặng

Chúa Giê Su và các môn đồ của Ngài đang ở trên  
 một chiếc thuyền trên Biển Ga Li Lê. Chúa Giê 

Su đang ngủ. Gió bắt đầu thổi rất mạnh, và sóng 
cuốn nước vào thuyền. Các môn đồ sợ rằng thuyền 
sẽ chìm. Họ đánh thức Chúa Giê Su dậy và cầu xin 
Ngài giúp đỡ.

Lu Ca 8:22–24

Đấng Cứu Rỗi truyền lệnh cho gió phải ngừng thổi 
và sóng phải tan. Gió ngừng thổi và biển trở nên 
yên lặng.

Lu Ca 8:24

Chúa Giê Su hỏi các môn đồ tại sao họ sợ. Ngài 
phán rằng họ cần phải có thêm đức tin. Họ tự hỏi 
loại người nào mà có thể truyền lệnh cho cả gió 
và biển.

Mác 4:40; Lu Ca 8:25
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Người Đàn Ông 
với Ác Linh

Có một người sống trong nghĩa địa cạnh Biển  
 Ga Li Lê bị một ác linh nhập vào người và làm 

cho người ấy hành động điên cuồng. Người ta 
xiềng người ấy lại để kiềm chế người ấy nhưng 
người ấy bẻ gẫy xiềng.

Mác 5:1–4

Một ngày nọ, Chúa Giê Su và các môn đồ của Ngài 
vượt Biển Ga Li Lê bằng thuyền. Khi Đấng Cứu Rỗi 
rời thuyền, người ấy chạy lại Ngài. 

Mác 5:1–2, 6

Người ấy ở trên núi và hang động suốt ngày đêm. 
Người ấy luôn luôn kêu la và lấy đá cắt đầy mình.

Mác 5:5
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Chúa Giê Su phán bảo ác linh phải ra khỏi người 
ấy. Ác linh biết Chúa Giê Su là Vị Nam Tử của 
Thượng Đế. Nó xin Chúa Giê Su đừng làm cho 
nó đau đớn. 

Mác 5:7–8

Khi Đấng Cứu Rỗi hỏi ác linh tên nó là gì, thì nó 
nói: “Tên tôi là Quân Đội,” có nghĩa là rất nhiều. 
Có nhiều ác linh ở trong người ấy. Chúng xin Chúa 
Giê Su để cho chúng nhập vào một số bầy heo ở 
cạnh đó.

Mác 5:9–12

Chúa Giê Su bằng lòng.  Các ác linh rời khỏi người 
ấy và nhập vào xác của khoảng 2.000 con heo. Các  
 

con heo chạy xuống đồi đâm đầu vào biển và bị 
chết đuối.

Mác 5:13
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Những người chăn heo chạy vào thành và kể lại 
cho dân chúng nghe về điều đã xảy ra. Người ta 
đến xem Chúa Giê Su và người điên loạn. Nhưng 
người ấy không còn điên loạn nữa. 

Mác 5:14–15

Người đàn ông được chữa lành muốn đi với Ngài. 
Đấng Cứu Rỗi bảo người ấy thay vì thế hãy trở về 
nhà và nói cho bạn bè của người ấy nghe về điều 
đã xảy đến cho người ấy. 

Mác 5:18–19

Điều này khiến cho dân chúng sợ hãi Chúa Giê Su. 
Họ xin Ngài ra khỏi nơi đó. Ngài trở lại thuyền.

Mác 5:15–18

Người ấy kể cho bạn bè của mình nghe và họ đã 
kinh ngạc trước quyền năng lớn lao của Chúa 
Giê Su. 

Mác 5:20
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Người Đàn Ông 
Không Thể  

Đi Được

Một số người khiêng người bạn của họ nằm trên 
giường đến gặp Chúa Giê Su. Người bạn của họ 
không thể đi được. Những người này không thể 

khiêng người bạn của mình vào nhà vì có rất đông 
người.

Lu Ca 5:18–19

Một ngày nọ Chúa Giê Su đang giảng dạy cho  
 một nhóm người trong một căn nhà.

Lu Ca 5:17
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Những người này khiêng người bạn của họ lên trên 
mái nhà. Họ dỡ một phần mái ra và dòng người bạn 
của họ xuống nhà.

Mác 2:4; Lu Ca 5:19

Khi Ngài thấy đức tin lớn lao của những người này, 
Chúa Giê Su bảo người bệnh rằng tội lỗi của người 
ấy đã được tha. Ngài bảo người ấy vác giường của  
 

mình và đi về nhà. Người ấy đứng lên. Người ấy đã 
được chữa lành. Người ấy vác giường của mình và 
đi về nhà. Người ấy cảm tạ Thượng Đế.

Lu Ca 5:20, 24–25
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Con Gái Giai Ru 
Được Làm Cho 

Sống Lại từ  
Cõi Chết

Một ngày nọ, Giai Ru, một người cai nhà hội,  
 sấp mình nơi chân Đấng Cứu Rỗi. 

Mác 5:21–22

Giai Ru nói rằng đứa con gái 12 tuổi của mình bị 
bệnh nặng. Ông khẩn nài Chúa Giê Su đến và ban  
 

phước cho nó. Ông tin rằng Chúa Giê Su có thể làm 
cho nó khỏe hơn. 

Mác 5:23, 42
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Chúa Giê Su bắt đầu đi theo Giai Ru về nhà nhưng 
Ngài ngừng lại để chữa lành cho một người đàn bà. 
Trong khi Ngài đang nói chuyện với bà thì một 
người nào đó đến báo cho Giai Ru biết rằng đã 
quá trễ—con gái của ông đã chết rồi.

Mác 5:24–35

Rồi Chúa Giê Su đi với Giai Ru đến nhà của Giai 
Ru. Nhà đầy người đang khóc than vì đứa bé gái 
đã chết.

Mác 5:37–38

Chúa Giê Su nghe được điều đó. Ngài bảo Giai Ru 
chớ sợ hãi mà phải tin nơi Ngài.

Mác 5:36

Chúa Giê Su bảo họ rằng đứa bé gái không chết mà 
chỉ ngủ thôi. Dân chúng cuời nhạo Ngài. Họ chắc 
chắn là đứa bé gái đã chết rồi.

Mác 5:39–40
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Đấng Cứu Rỗi bảo mọi người ra khỏi nhà ngoại trừ 
các môn đồ của Ngài, Giai Ru và vợ của Giai Ru. 
Ngài và họ đi vào phòng nơi đứa bé đang nằm. 

Mác 5:40

Chúa Giê Su nắm tay đứa bé. Ngài bảo nó ngồi dậy. 
Nó đứng lên và bước đi. Cha mẹ nó kinh ngạc.  
 

Chúa Giê Su bảo họ đừng nói với ai điều đã xảy ra. 
Rồi Ngài bảo cha mẹ của đứa bé cho nó ăn.

Mác 5:41–43
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Người Đàn Bà  
Rờ đến Áo của 
Chúa Giê Su

Một ngày nọ, bà thấy nhiều người đang vây quanh 
Chúa Giê Su. Bà tin rằng bà sẽ được chữa lành chỉ  
 

bằng cách rờ đến áo Ngài. Bà đi vào giữa đám đông 
và rờ vào áo Ngài. 

Ma Thi Ơ 9:20–22; Mác 5:27–28

Một người đàn bà mắc bệnh nặng trong 12  
 năm. Bà đã đi rất nhiều thầy thuốc, nhưng 

họ không thể giúp gì cho bà được.
Mác 5:25–26
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Bà được chữa lành ngay lập tức. Chúa Giê Su xoay 
lại và hỏi: “Ai đã rờ áo ta?”

Mác 5:29–30

Người đàn bà sợ hãi. Bà quỳ xuống trước Đấng Cứu 
Rỗi và nói rằng chính bà đã rờ vào Ngài. Chúa Giê  
 

Su bảo bà rằng đức tin của bà nơi Ngài đã làm cho 
bà lành bệnh. 

Mác 5:33–34
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Chúa Giê Su  
Tha Thứ cho một 

Người Đàn Bà

Một người đàn bà nhiều tội lỗi đang sống trong 
thành phố. Bà biết rằng Chúa Giê Su đang ăn ở  
 

nhà Người Pha Ri Si. Bà muốn làm một điều gì đặc 
biệt cho Chúa Giê Su. 

Lu Ca 7:37

Một Người Pha Ri Si mời Đấng Cứu Rỗi đến nhà  
 và ăn với mình. 

Lu Ca 7:36



65

Bà quỳ xuống rửa chân Đấng Cứu Rỗi bằng nước 
mắt của bà. Rồi bà lau khô chân Ngài bằng tóc của 
bà và hôn lên chân Ngài. Bà cũng xức dầu thơm lên 
chân Ngài nữa. Người Pha Ri Si ấy biết rằng người 

đàn bà này đã làm nhiều điều sai. Người ấy nghĩ 
rằng Chúa Giê Su không nên để cho người đàn bà 
chạm đến Ngài. 

Lu Ca 7:38–39



Đấng Cứu Rỗi biết người Pha Ri Si ấy đang nghĩ gì. 
Ngài bảo người Pha Ri Si ấy rằng người đàn bà đó 
đã chăm sóc Ngài nhiều hơn người Pha Ri Si ấy.  
 

Người Pha Ri Si ấy đã không cho Chúa Giê Su nước 
để rửa chân hoặc dầu để xức trên đầu Ngài như là 
điều đã thường được làm cho khách.  

Lu Ca 7:44–46

Chúa Giê Su bảo Người Pha Ri Si ấy rằng tội lỗi của 
người phụ nữ đã được tha vì bà yêu mến Đấng Cứu  
 
 

Rỗi và có đức tin nơi Ngài. Chúa Giê Su bảo người 
đàn bà hãy đi bình an.

Lu Ca 7:47–50; Giáo Lý và Giao Ước 58:42–43;  
Jesus the Christ 262–63

66
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Làm Công Việc 
của Cha Ngài  
trên Thế Gian

67

Vào ngày lễ của dân Do Thái, Đấng Cứu Rỗi đi 
đến ao Bê Tết Đa ở Giê Ru Sa Lem. Dân chúng 

nghĩ rằng khi nước trong ao động thì người đầu 
tiên bước vào nước đó sẽ được chữa lành.

Giăng 5:1–4

Chúa Giê Su phán cùng người ấy: “Hãy đứng dậy, 
vác giường ngươi và đi.” Người ấy lập tức được 
chữa lành.

Giăng 5:8–9

Chúa Giê Su thấy một người ở gần cái ao mà không 
đi được trong 38 năm. Đó là ngày Sa Bát. Chúa Giê 
Su hỏi người ấy có muốn được chữa lành không. 
Người ấy nói mình không thể được chữa lành vì 
người ấy không bao giờ có thể là người đầu tiên 
bước vào nước.

Giăng 5:5–7
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Nhiều người Do Thái tin rằng việc làm phép lạ 
vào ngày Sa Bát là một tội lỗi. Họ muốn giết Chúa 
Giê Su. 

Giăng 5:10–16

Chúa Giê Su đáp rằng Ngài chỉ làm trong ngày Sa 
Bát điều mà Cha Ngài cũng sẽ làm.

Giăng 5:17
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Chúa Giê Su Cho 
5.000 Người Ăn

69

Một số bạn bè của Giăng Báp Tít cho Chúa Giê  
 Su biết rằng Giăng đã bị nhà vua giết.

Ma Thi Ơ 14:1–12

Chúa Giê Su dạy họ nhiều điều. Đến lúc ăn, đa số 
dân chúng không mang theo thức ăn. Các môn đồ 
của Ngài muốn Chúa Giê Su sai người đến các ngôi 
làng cạnh bên để mua thức ăn.

Mác 6:34–36

Khi Chúa Giê Su nghe tin này, Ngài đi đến một chỗ 
gần Biển Ga Li Lê để được ở một mình. Nhiều 
người biết Ngài đang ở đâu. Có hơn 5.000 người 
đi theo Ngài đến nơi đó với hy vọng rằng Ngài sẽ 
giảng dạy cho họ.

Ma Thi Ơ 14:13; Mác 6:44
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Chúa Giê Su bảo các môn đồ xem có ai mang theo 
thức ăn không. Họ tìm ra một đứa bé có năm ổ 
bánh và hai con cá nhỏ.

Mác 6:37–38; Giăng 6:9

Chúa Giê Su bảo tất cả mọi người ngồi xuống. Ngài 
ban phước cho bánh và cá và bẻ thức ăn ra thành 
nhiều miếng.

Mác 6:39–41

Các môn đồ đưa thức ăn cho dân chúng. Mọi người 
ăn no rồi vẫn còn dư. 

Mác 6:41–44
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Chúa Giê Su  
Đi trên Nước

71

Sau khi cho 5.000 người ăn, Chúa Giê Su đi lên  
 núi cầu nguyện. Các môn đồ của Ngài chèo 

thuyền ngang qua Biển Ga Li Lê. Đến tối, gió bắt 
đầu thổi và sóng vỗ mạnh.

Ma Thi Ơ 14:22–24

Các môn đồ thấy Ngài đi trên nước. Họ sợ hãi. Họ 
nghĩ rằng Ngài là hồn ma. Chúa Giê Su gọi họ: 
“Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây.”

Ma Thi Ơ 14:26–27

Vào khuya đêm đó, Chúa Giê Su đến với các môn 
đồ của Ngài. Ngài đi trên nước để đến thuyền. 

Ma Thi Ơ 14:25
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Phi E Rơ cũng muốn đi trên nước. Chúa Giê Su bảo 
Phi E Rơ đi đến Ngài. Phi E Rơ trèo ra khỏi thuyền. 
Ông bắt đầu đi trên nuớc hướng về phía Đấng 
Cứu Rỗi. 

Ma Thi Ơ 14:28–29

Đấng Cứu Rỗi nắm tay của Phi E Rơ. Ngài hỏi Phi E 
Rơ tại sao ông không có thêm đức tin. 

Ma Thi Ơ 14:31

Vì gió thổi mạnh nên Phi E Rơ trở nên sợ hãi. Ông 
bắt đầu chìm xuống nước và kêu cầu Chúa Giê Su 
cứu ông. 

Ma Thi Ơ 14:30

Khi Chúa Giê Su và Phi E Rơ đi đến thuyền, cơn 
giông ngừng hẳn. Tất cả các môn đồ quỳ lạy Đấng 
Cứu Rỗi. Họ biết rằng Ngài là Vị Nam Tử của 
Thượng Đế.

Ma Thi Ơ 14:32–33
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Bánh Sự Sống

Chúa Giê Su biết rằng họ muốn Ngài cho họ  
ăn nữa.

Giăng 6:26

Ngày hôm sau nhiều người cố gắng tìm kiếm  
 Chúa Giê Su. Họ đi theo Ngài đến thành Ca 

Bê Na Um bằng thuyền.
Giăng 6:22, 24
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Chúa Giê Su dạy cho họ rằng bánh có thể giữ cho 
họ sống được chỉ trong một thời gian ngắn. Ngài 
nói rằng còn có một loại bánh khác mà họ cần phải 

tìm kiếm—Bánh Sự Sống. Ngài bảo họ rằng Ngài 
chính là Bánh Sự Sống.

Giăng 6:27, 32–35

Chúa Giê Su dạy cho dân chúng biết rằng Ngài sẽ 
hy sinh mạng sống của Ngài cho họ. Ngài nói rằng  
 

nếu họ chịu tuân theo và tin nơi Ngài thì họ sẽ đạt 
được cuộc sống trường cửu.

Giăng 6:47–51
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Chúa Giê Su  
Chữa Lành  
Người Điếc

75

Có mấy người mang một người đến Chúa Giê Su.  
 Người ấy bị điếc và nói ngọng. Dân chúng 

muốn Đấng Cứu Rỗi chữa lành người ấy. 
Mác 7:32

Giờ đây người ấy có thể nghe và nói được. Người ta 
có thể hiểu người ấy nói gì. Chúa Giê Su bảo dân 
chúng đừng nói với ai cả về điều đã xảy ra nhưng 
họ đã đi kể cho mọi người. 

Mác 7:35–36

Chúa Giê Su đưa người ấy ra xa những người khác.  
Ngài đặt các ngón tay của Ngài lên trên đôi tai của 
người ấy. Ngài rờ vào lưỡi của người ấy và ban 
phước cho người ấy.

Mác 7:33–34
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Phi E Rơ  
Làm Chứng về 

Đấng Ky Tô

Chúa Giê Su hỏi các môn đồ của Ngài rằng dân  
 chúng nghĩ Ngài là ai.

Ma Thi Ơ 16:13; Mác 8:27; Lu Ca 9:18

Các môn đồ trả lời rằng một số người nghĩ Chúa 
Giê Su là Giăng Báp Tít. Những người khác nghĩ  
 

rằng Ngài là một vị tiên tri thời Cựu Ước đã sống lại 
từ cõi chết.

Ma Thi Ơ 16:14; Mác 8:28; Lu Ca 9:19



Chúa Giê Su hỏi các môn đồ của Ngài họ nghĩ Ngài 
là ai. Phi E Rơ nói: “Thầy là Đấng Ky Tô, Con của 
Đức Chúa Trời hằng sống.” 

Ma Thi Ơ 16:15–16; Mác 8:29; Lu Ca 9:20

77

Chúa Giê Su hứa với Phi E Rơ rằng Ngài sẽ ban cho 
ông chức tư tế và thẩm quyền để lãnh đạo Giáo 
Hội. Rồi Phi E Rơ và các môn đồ sẽ có thẩm quyền 
để xây dựng Giáo Hội của Chúa Giê Su trên thế 
gian.

Ma Thi Ơ 16:18–19

Chúa Giê Su giải thích rằng chứng ngôn của Phi 
E Rơ đã không đến từ kiến thức của loài người. 
Chứng ngôn của ông đã đến bởi sự mặc khải 
từ Thượng Đế.

Ma Thi Ơ 16:17

Chúa Giê Su bảo các môn đồ của Ngài đừng nói 
cho ai biết rằng Ngài là Đấng Ky Tô. Trước hết, Ngài 
cần phải chịu đau đớn, bị giết chết và sống lại từ 
cõi chết vào ngày thứ ba.

Ma Thi Ơ 16:20; Mác 8:30–31; Lu Ca 9:21–22
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Chúa Giê Su đem Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng lên  
 đỉnh núi cao để cầu nguyện. 

Ma Thi Ơ 17:1; Mác 9:2; Lu Ca 9:28

C H Ư ơ N G  3 3 : 

Hiện Đến trong 
Vinh Quang:  
Sự Biến Hình

Trong khi Chúa Giê Su cầu nguyện, vinh quang của 
Thượng Đế bao phủ lên Ngài. Mặt của Ngài sáng tựa 
mặt trời. Hai vị tiên tri thời Cựu Ước tên là Môi Se 

và Ê Li hiện đến cùng Ngài. Họ nói về cái chết và sự 
phục sinh sắp tới của Ngài. 

Ma Thi Ơ 17:2–3; Mác 9:3–4; Lu Ca 9:29–31
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Các Sứ Đồ sợ hãi và ngã xuống đất. Chúa Giê Su rờ 
đến họ và bảo họ chớ sợ. Khi họ nhìn lên thì các sứ 
giả thiên thượng đã biến mất. Chúa Giê Su bảo Các  
 

Sứ Đồ đừng nói cho ai nghe về điều mà họ đã trông 
thấy cho đến sau khi Ngài chết và được phục sinh.

Ma Thi Ơ 17:6–9; Mác 9:8–9

Khi thức dậy, họ thấy vinh quang của Chúa Giê 
Su Ky Tô, Môi Se và Ê Li. Họ nghe tiếng nói của 
Cha Thiên Thượng làm chứng: “Này là Con yêu 
dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời 
Con đó.”

Ma Thi Ơ 17:5; Mác 9:7; Lu Ca 9:32, 35

Trong khi Chúa Giê Su đang cầu nguyện, Các Sứ 
Đồ của Ngài ngủ thiếp đi.

Lu Ca 9:32
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C H Ư ơ N G  3 4

Đứa Bé Trai Bị  
Ác Linh Nhập

Một ngày nọ, một người xin Đấng Cứu Rỗi giúp  
 đỡ con trai của người ấy. Đứa bé trai bị ác 

linh nhập. Các môn đồ đã cố gắng chữa lành cho 
con trai của người ấy nhưng họ không thành công.

Mác 9:14–18

Đấng Cứu Rỗi hỏi ác linh đã nhập vào đứa bé bao 
lâu rồi.  Người cha nói rằng nó đã nhập vào đứa bé 
từ khi nó còn nhỏ.

Mác 9:21

Chúa Giê Su bảo người ấy mang con trai của mình 
đến Ngài. Khi đứa bé đến, ác linh làm cho nó ngã 
xuống đất.

Mác 9:19–20



81

Chúa Giê Su phán rằng Ngài có thể chữa lành đứa 
con ấy nếu người cha có đức tin. Người cha bắt đầu 
khóc. Người ấy nói rằng mình có đức tin. Nhưng 
người ấy xin Chúa Giê Su giúp mình có thêm 
đức tin.  

Mác 9:23–24

Đứa bé im lặng đến nỗi nhiều người nói rằng nó đã 
chết. Nhưng Chúa Giê Su nắm tay nó và giúp nó 
đứng lên. Đứa bé được chữa lành. Ác linh rời khỏi 
đứa bé.

Mác 9:26–27

Chúa Giê Su ra lệnh cho ác linh ra khỏi đứa bé và 
không được nhập vào nó nữa.  Ác linh rất tức giận. 
Nó làm đứa bé đau đớn nữa. Rồi nó vâng lời Chúa 
Giê Su và ra khỏi đứa bé. 

Mác 9:25–26

Về sau các môn đồ hỏi Chúa Giê Su tại sao họ đã 
không có thể khiến cho ác linh rời khỏi đứa bé. 
Chúa Giê Su bảo họ rằng đôi khi họ cần phải nhịn 
ăn và cầu nguyện để một người được chữa lành.

Ma Thi Ơ 17:20–21; Mác 9:28–29



C H Ư ơ N G  3 5

Người Sa Ma Ri 
Nhân Lành

Chúa Giê Su kể rất nhiều câu chuyện, hoặc ngụ  
 ngôn, để giúp dân chúng học về lẽ thật.

Chúa Giê Su đáp bằng cách kể cho người ấy nghe 
một câu chuyện. Một ngày nọ, một người Do Thái 
đang đi trên đường dẫn đến thành Giê Ri Cô. Kẻ 
cướp trấn lột và đánh đập người ấy. Chúng bỏ 
người ấy gần chết ở bên đường.

Lu Ca 10:30
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Một ngày nọ, một người lãnh đạo dân Do Thái hỏi 
Chúa Giê Su người ấy phải làm gì để có cuộc sống 
vĩnh cửu. Đấng Cứu Rỗi hỏi người ấy thánh thư nói 
gì. Người lãnh đạo nói rằng một người cần phải yêu 
mến Thượng Đế và cũng yêu mến người lân cận của 
mình. Chúa Giê Su nói rằng người ấy nói đúng. Rồi 
người lãnh đạo hỏi: “Ai là người lân cận tôi?” 

Lu Ca 10:25–29
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Chẳng bao lâu một thầy tế lễ Do Thái đi ngang qua 
và thấy người ấy. Thầy tế lễ đi tránh qua bên kia 
đường. Thầy tế lễ không giúp đỡ người ấy.

Lu Ca 10:31 

Một người Do Thái khác làm việc trong đền thờ  
đi ngang qua đó. Người này nhìn thấy người bị 
thương. Nhưng người này cũng không giúp đỡ 
người bị thương và bước tránh qua bên kia đường.

Lu Ca 10:32

Rồi một người Sa Ma Ri đi đến. Người Do Thái và 
người Sa Ma Ri không thích nhau. Nhưng khi người 
Sa Ma Ri nhìn thấy người bị thương thì cảm thấy tội  
 

nghiệp cho người ấy. Người Sa Ma Ri chăm sóc vết 
thương cho người ấy và mặc quần áo cho người ấy.

Lu Ca 10:33–34;  
Giăng 4:9; Sách Hướng Dẫn Thánh Thư “Sa Ma Ri, Người,” 173



Sau khi Chúa Giê Su kể câu chuyện này, Ngài hỏi 
người lãnh đạo Do Thái ai trong ba người này là 
người lân cận với người bị thương.

Lu Ca 10:36

Người lãnh đạo nói rằng chính là người Sa Ma Ri vì 
người này đã giúp đỡ người bị thương. Chúa Giê Su 
bảo người lãnh đạo Do Thái phải giống như người 
Sa Ma Ri. 

Lu Ca 10:37

Người Sa Ma Ri đem người ấy đến nhà quán và 
chăm sóc cho người ấy cho đến ngày hôm sau. Khi 
phải đi, người Sa Ma Ri đưa tiền cho người chủ 

quán và bảo chủ quán chăm sóc cho người bị 
thương.

Lu Ca 10:34–35

84



C H Ư ơ N G  3 6

Chúa Giê Su Kể 
Ba Câu Chuyện 

Ngụ Ngôn

Một ngày nọ, Chúa Giê Su đang ăn và nói  
 chuyện với những người mà nhiều người 

khác nghĩ họ là người phạm tội. Một số người 
Pha Ri Si thấy Ngài. 

Lu Ca 15:1–2

Đấng Cứu Rỗi muốn giúp những người Pha Ri Si 
hiểu lý do tại sao Ngài nói chuyện với những người 
phạm tội. Ngài kể cho họ nghe ba câu chuyện ngụ 
ngôn. Câu chuyện thứ nhất là về con chiên đi lạc.

Lu Ca 15:3;  
Những Lời Giảng Dạy của Tiên Tri Joseph Smith, 277
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Những người Pha Ri Si tin rằng những người tốt 
không nên nói chuyện với những người phạm tội.  
Họ nghĩ rằng Chúa Giê Su không phải là người tốt 
vì Ngài nói chuyện với những người phạm tội.

Lu Ca 15:2



C â U  C H U Y ệ N  
N G ụ  N G Ô N  
T H ứ  N H Ấ T

Con Chiên  
Đi Lạc

Một người chăn chiên tốt có 100 con chiên.  
 Một con trong bầy đi lạc.

Lu Ca 15:4

Người chăn chiên mang con chiên đó về nhà. 
Người ấy gọi tất cả bạn bè và hàng xóm của mình 
lại để vui mừng với người ấy. Ông đã tìm ra con 
chiên đi lạc.

Lu Ca 15:5–6
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Người chăn để lại 99 con chiên để đi tìm con chiên 
đi lạc. Khi tìm ra nó, người ấy rất vui mừng.

Lu Ca 15:4–5



Chúa Giê Su Ky Tô nói cho người Pha Ri Si biết ý 
nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn. Ngài nói rằng 
những người phạm tội cũng giống như con chiên 
đi lạc.

Lu Ca 15:7

Giống như người chăn chiên đã muốn cứu con 
chiên đi lạc, Chúa Giê Su cũng muốn cứu những 
người phạm tội.

Mác 2:17

Và giống như người chăn chiên rất đỗi vui mừng 
khi người ấy tìm ra con chiên đi lạc, Chúa Giê Su 
cũng rất vui mừng khi chúng ta hối cải.

Lu Ca 15:6–7
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Chúa Giê Su nói rằng đó là lý do tại sao Ngài nói 
chuyện với những người phạm tội. 

Ma Thi Ơ 18:11 Mác 2:17
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C â U  C H U Y ệ N  
N G ụ  N G Ô N  

T H ứ  N H ì

Đồng Bạc Bị Mất

Một người đàn bà có 10 đồng bạc. Bà mất một  
 đồng bạc. Bà tìm kiếm đồng bạc đó khắp nhà.

Lu Ca 15:8

Cuối cùng bà tìm ra đồng bạc. Bà rất đỗi vui mừng. 
Bà gọi bạn bè và hàng xóm để nói cho họ biết. Họ 
cũng vui mừng vì bà đã tìm ra đồng bạc bị mất.

Lu Ca 15:9



Các vị lãnh đạo và các tín hữu cũng giống như 
người đàn bà trong câu chuyện này; đồng bạc bị 
mất giống như một tín hữu của Giáo Hội không đi 
nhà thờ hoặc cố gắng sống theo các lệnh truyền  
 

nữa. Cũng giống như họ đi lạc khỏi Giáo Hội. Chúa 
Giê Su Ky Tô muốn các tín hữu Giáo Hội phải tìm ra 
bất cứ anh em hoặc chị em nào đi lạc và giúp họ trở 
lại với Ngài. Ngài rất vui mừng khi điều này xảy ra.

Jesus the Christ, 455–56
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Bạn bè và hàng xóm trong câu chuyện này giống 
như các thiên sứ của Thượng Đế. Các thiên sứ rất 
vui mừng khi một người hối cải.

Lu Ca 15:10
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C â U  C H U Y ệ N  
N G ụ  N G Ô N  

T H ứ  B A

Đứa Con Trai  
Lạc Đường

Một người nọ có hai đứa con trai. Người ấy hứa  
 cho chúng tiền của mình khi người ấy chết. 

Đứa con trai nhỏ không muốn chờ. Nó xin cha nó 
phần tiền của nó. Cha nó cho nó phần tiền của nó.

Lu Ca 15:11–12

Đứa con trai lấy tiền và bỏ nhà đi. Nó đi đến một 
đất nước khác. Đứa con trai phạm tội nhiều lần. Nó 
xài hết tiền.

Lu Ca 15:13



Cuối cùng đứa con trai không có tiền để mua thức 
ăn. Nó rất đói. Nó xin một người giúp đỡ. Người 
này mướn nó cho heo ăn.

Lu Ca 15:14–15
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Đứa con trai đói đến nỗi nó muốn ăn thức ăn của 
heo. Nó biết rằng tôi tớ trong nhà của cha nó còn 
có thức ăn ngon hơn của nó.

Lu Ca 15:16–17

Cha nó chạy lại gặp nó. Ông choàng tay ôm nó và 
hôn nó.

Lu Ca 15:20

Nó quyết định hối cải và xin được làm tôi tớ trong 
nhà của cha nó. Khi đứa con trai trở về nhà, cha 
của nó thấy nó về.

Lu Ca 15:18–20
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Đứa con trai nói với cha nó rằng nó đã phạm tội. Nó 
cảm thấy nó không xứng đáng được gọi là con trai 
của cha nó nữa.

Lu Ca 15:21



Cha của nó bảo một tôi tớ mang đến quần áo tốt 
nhất và mặc vào cho đứa con. Người tôi tớ mang 
giày vào cho đứa con và đeo nhẫn vào ngón tay 
của nó. 

Lu Ca 15:22
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Người cha bảo người tôi tớ chuẩn bị một yến tiệc. 
Ông muốn mọi người đều ăn mừng. Đứa con trai 
phạm tội đã hối cải và trở về nhà. 

Lu Ca 15:23–24

Đứa con trai lớn tức giận và không muốn vào nhà. 
Cha của nó đi ra nói chuyện với nó.

Lu Ca 15:28

Đứa con trai lớn đang làm việc ngoài đồng. Khi về 
nhà, nó nghe tiếng nhạc và nhảy múa. Một người 
tôi tớ nói cho nó biết rằng đứa em trai của nó đã về 
nhà. Người cha muốn mọi người đều ăn mừng.

Lu Ca 15:25–27



Người cha biết ơn rằng đứa con trai lớn đã luôn 
luôn ở với ông. Mọi thứ mà người cha có sẽ thuộc 
về nó. Người cha cũng nói rằng việc ăn mừng là 

điều đúng. Ông vui mừng vì đứa con trai nhỏ của 
ông đã hối cải và trở về nhà.

Lu Ca 15:31–32
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Chúa Giê Su kể cho Người Pha Ri Si nghe ba câu 
chuyện ngụ ngôn này vì Ngài muốn họ biết rằng 
Cha Thiên Thượng yêu thương mọi người biết bao. 
Ngài yêu thương những người vâng lời Ngài. Ngài 
cũng yêu thương những người phạm tội,  
 

nhưng Cha Thiên Thượng không thể ban phước cho 
họ cho đến khi họ hối cải. Ngài muốn những người 
phạm tội phải hối cải và trở về với Ngài. Và Ngài 
muốn chúng ta phải giúp họ làm điều đó và phải 
vui mừng khi họ trở về. 

Giăng 3:16–17
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Mười  
Người Phung

95

Chúa Giê Su đi đến một thành phố nhỏ nọ nơi  
 mà Ngài thấy mười người phung. Những người 

phung là những người bệnh. Bệnh của họ khiến 
cho khắp thân thể họ bị lở loét.

Lu Ca 17:12

Thầy thuốc không thể giúp đỡ những người phung. 
Dân chúng sợ đến gần họ. Dân chúng không muốn 
cũng bị bệnh như họ.

Lu Ca 17:12

Những người phung xin Chúa Giê Su chữa lành họ. 
Họ biết rằng Ngài có thể làm cho những vết lở loét 
của họ biến mất. 

Lu Ca 17:13
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Chúa Giê Su muốn họ được lành bệnh. Ngài bảo 
họ đi tỏ mình cho các thầy tế lễ.

Lu Ca 17:14

Trên đường đi đến các thầy tế lễ, mười người 
phung được chữa lành. Những vết lở loét của họ 
biến mất.

Lu Ca 17:14

Một trong số những người phung biết rằng Chúa 
Giê Su đã chữa lành họ. Ông trở lại cảm tạ Ngài. 
Chúa Giê Su hỏi chín người phung kia đâu. Họ đã  
 

không trở lại. Chúa Giê Su nói với người phung đã 
cảm tạ Ngài rằng đức tin của người phung đã chữa 
lành người ấy.

Lu Ca 17:15–19
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C H Ư ơ N G  3 8

Người Pha Ri Si  
và Người  

Thâu Thuế

Hai người nọ đi đến đền thờ cầu nguyện. Một người 
là người Pha Ri Si. Người kia là người thâu thuế tức 
là người đi góp tiền thuế. Dân chúng không ưa 

người thâu thuế. Họ nghĩ rằng những người thâu 
thuế không lương thiện.

Lu Ca 18:10

Một ngày nọ, Đấng Cứu Rỗi nói chuyện với  
 một số người đã nghĩ rằng họ ngay chính 

hơn những người khác. Chúa Giê Su kể cho họ 
nghe một câu chuyện.

Lu Ca 18:9
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Người Pha Ri Si đứng trước mặt những người khác 
và cầu nguyện. Ông cảm tạ Thượng Đế rằng ông tốt 
hơn những người khác. Ông nói rằng ông đã nhịn 
ăn hai lần mỗi tuần và đóng tiền thập phân của 

mình. Người thâu thuế đứng một mình, cúi đầu và 
cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy 
tôi, vì tôi là kẻ có tội.”

Lu Ca 18:11–13



Người Pha Ri Si nghĩ rằng mình hoàn hảo và không 
cần đến sự giúp đỡ của Thượng Đế. Nhưng người 
thâu thuế biết rằng mình không hoàn hảo và cần 

đến sự giúp đỡ của Thượng Đế. Ông là người khiêm 
nhường và xin Thượng Đế tha thứ cho mình. 

Lu Ca 18:14
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Chúa Giê Su nói rằng dân chúng phải giống như 
người thâu thuế. Họ không nên nghĩ mình tốt hơn  
 

người khác. Họ cần phải hối cải các tội lỗi của mình 
và xin Thượng Đế tha thứ cho họ.

Lu Ca 18:14
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Chúa Giê Su  
Chữa Lành  
Người Mù

100

Một ngày nọ, Chúa Giê Su đang đi với các môn  
 đồ của Ngài. Ngài và các môn đồ thấy một 

người bị mù bẩm sinh. Các môn đồ hỏi có phải 
người đàn ông bị mù vì người ấy đã phạm tội hoặc 
vì cha mẹ của người ấy đã phạm tội.

Giăng 9:1–2

Chúa Giê Su lấy bùn từ đất lên. Ngài để nó lên mắt 
của người mù. Chúa Giê Su bảo người ấy đi rửa đôi 
mắt của người ấy. 

Giăng 9:6–7

Đấng Cứu Rỗi nói rằng không phải cha mẹ cũng 
chẳng phải người ấy đã phạm tội. Người đàn ông 
ấy bị mù để Chúa Giê Su có thể chữa lành người ấy 
và chứng tỏ cho dân chúng thấy quyền năng của 
Thượng Đế.

Giăng 9:3–5



Ngay khi người ấy rửa bùn khỏi mắt mình thì 
người ấy có thể thấy được!

Giăng 9:7
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Khi những người hàng xóm thấy người ấy, họ 
không chắc người ấy là ai. Người ấy nói cho họ biết 
rằng Chúa Giê Su đã chữa lành cho mình. Những 
người hàng xóm dẫn người ấy đến cùng người Pha 
Ri Si. Người ấy nói với người Pha Ri Si rằng Chúa 
Giê Su đã chữa lành cho mình. 

Giăng 9:8–11

Chúa Giê Su tìm ra người đàn ông đó. Ngài hỏi 
người đàn ông đó có tin nơi Vị Nam Tử của 
Thượng Đế không. Người đàn ông đó hỏi Vị Nam 
Tử của Thượng Đế là ai. Chúa Giê Su nói rằng Ngài 
là Vị Nam Tử của Thượng Đế và người đàn ông đó 
sấp mình trước mặt Ngài.

Giăng 9:35–38

Một số người Pha Ri Si nghĩ rằng Chúa Giê Su chắc 
phải là người ngay chính. Những người khác nghĩ 
rằng Ngài là người phạm tội. Khi người đàn ông đó 
nói rằng Chúa Giê Su là người ngay chính thì một 
số Người Pha Ri Si rất tức giận và đuổi người ấy đi. 

Giăng 9:13–16, 30–34
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Người Chăn  
Hiền Lành

Người chăn chăm sóc chiên của mình. Người  
 ấy giúp chúng tìm ra thức ăn và nước uống. 

Người ấy không để cho chúng bị thương hoặc đi 
lạc. Người ấy biết chúng và yêu thương chúng và 
sẽ hy sinh mạng mình để cứu chúng.

Giăng 10:11–15

Đấng Cứu Rỗi bảo những người ở Giê Ru Sa Lem 
rằng Ngài còn có bầy chiên khác. Ngài nói rằng 
Ngài sẽ đi thăm đàn chiên khác nữa. Dân chúng 
không hiểu.

Giăng 10:16; 3 Nê Phi 15:21–22, 24
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Chúa Giê Su Ky Tô tự gọi Ngài là Người Chăn Hiền 
Lành. Ngài là Đấng chăn của chúng ta. Chúng ta là 
chiên của Ngài. Ngài yêu thương chúng ta. Ngài 
giúp chúng ta học hỏi lẽ thật. Ngài dạy chúng ta 
cách sống để chúng ta có thể trở lại cùng Cha 
Thiên Thượng. Ngài phó mạng sống của Ngài 
cho chúng ta.

Giăng 10:11–15
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Sau khi Chúa Giê Su phục sinh, Ngài đi thăm chiên 
của Ngài ở Châu Mỹ. Sách Mặc Môn kể về việc Ngài 
viếng thăm nơi đó. Chúa Giê Su ở lại nhiều ngày 
chữa lành người bệnh và ban phước cho dân chúng.  
 

Ngài ban cho họ chức tư tế và tổ chức Giáo Hội của 
Ngài. Chúa Giê Su giảng dạy cho những người dân 
này về những điều giống như Ngài đã dạy cho 
những người dân ở Giê Ru Sa Lem.

3 Nê Phi 11–28
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Chúa Giê Su  
Ban Phước cho 

Trẻ Con 

Nhưng Chúa Giê Su Ky Tô yêu thương trẻ con. Ngài 
bảo các môn đồ cứ để cho trẻ con đến cùng Ngài. 
Chúa Giê Su cũng bảo các môn đồ rằng họ cần phải 

giống như trẻ con. Rồi họ có thể sống với Thượng 
Đế trên thiên thượng.

Mác 10:14–15

Chúa Giê Su đi Giê Ru Sa Lem. Dọc đường, một  
 số người muốn Chúa Giê Su ban phước cho 

con cái của họ. Các môn đồ nói với dân chúng 
đừng làm phiền Chúa Giê Su. 

Mác 10:13
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Người Trai Trẻ 
Giàu Có

Một ngày nọ, có một người trai trẻ giàu có đến  
 hỏi Chúa Giê Su là mình cần phải làm gì để 

được lên thiên thượng. 
Mác 10:17

Chúa Giê Su bảo người trai trẻ đó rằng người ấy 
cần phải làm một điều nữa. Người ấy cần phải bán 
tất cả mọi thứ mà mình có và bố thí cho người 
nghèo. Rồi người trai trẻ cần phải đi theo Ngài.

Mác 10:21

Đấng Cứu Rỗi bảo người ấy hãy yêu mến và kính 
trọng cha mẹ người ấy và chớ giết người hoặc chớ 
nói dối hay chớ trộm cắp. Người trai trẻ giàu có nói 
rằng mình luôn luôn tuân theo các giáo lệnh đó.

Mác 10:19–20



Người trai trẻ không muốn từ bỏ mọi thứ mà mình 
có. Người ấy yêu mến những thứ mà mình có hơn 
là yêu mến Thượng Đế. Người trai trẻ buồn bã bỏ đi.

Mác 10:22

Đấng Cứu Rỗi bảo các môn đồ của Ngài rằng rất khó 
cho những người yêu của cải để lên thiên thượng.  
Các môn đồ không hiểu. Họ hỏi ai có thể sống với  
 

Thượng Đế. Chúa Giê Su nói rằng những người tin 
Thượng Đế và yêu mến Ngài hơn bất cứ điều gì thì 
có thể sống với Ngài trên thiên thượng. 

Mác 10:23–30 
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Chúa Giê Su  
Làm Cho La Xa Rơ 

Sống Lại

Có một người nọ tên là La Xa Rơ sống ở thành  
 Bê Tha Ni với hai người em gái của mình là 

Ma Ri và Ma Thê. Chúa Giê Su yêu mến La Xa Rơ 
và hai người em gái của ông, và họ cũng yêu mến 
Chúa Giê Su.

Giăng 11:1–2, 5

Đấng Cứu Rỗi bảo các môn đồ của Ngài đi với Ngài 
đến giúp La Xa Rơ. Các môn đồ ngại đi thành Bê 
Tha Ni. Nơi đó ở gần Giê Ru Sa Lem. Một số người 
ở Giê Ru Sa Lem muốn giết Chúa Giê Su. 

Giăng 11:6–8, 18
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La Xa Rơ mắc bệnh nặng. Đấng Cứu Rỗi đang ở 
trong một thị trấn khác. Ma Ri và Ma Thê nhắn 
với Ngài rằng La Xa Rơ đang bị bệnh nặng.

Giăng 11:3
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Chúa Giê Su bảo các môn đồ của Ngài rằng La Xa 
Rơ đã chết rồi. Ngài nói rằng Ngài sẽ làm cho La Xa 
Rơ sống lại. Phép lạ này sẽ giúp cho các môn đồ 
biết rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi. Chúa Giê Su đi 
thành Bê Tha Ni. Khi Ngài đến đó, La Xa Rơ đã 
chết bốn ngày rồi. 

Giăng 11:11–17, 19

Ma Thê thưa với Chúa Giê Su rằng đáng lẽ La Xa 
Rơ vẫn còn sống nếu Ngài đến sớm hơn. Chúa Giê 
Su nói rằng La Xa Rơ sẽ sống lại. Ngài hỏi Ma Thê 
có tin Ngài không. Ma Thê thưa có. Bà biết rằng 
Chúa Giê Su là Đấng Cứu Rỗi. 

Giăng 11:20–27

Ma Thê rời Chúa Giê Su đi kiếm em của mình là 
Ma Ri.  Ma Ri cũng đi gặp Chúa Giê Su. Nhiều người 
đi theo bà. Ma Ri quỳ xuống, khóc, dưới chân của  
 

Đấng Cứu Rỗi. Những người khác đi theo bà cũng 
khóc. Chúa Giê Su hỏi thi thể của La Xa Rơ hiện 
ở đâu. 

Giăng 11:28–34
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Chúa Giê Su đi vào hầm mộ nơi mà La Xa Rơ được 
chôn cất. Có một tảng đá ở ngoài trước hầm mộ. 
Ngài bảo người ta dời tảng đá đi.

Giăng 11:38–39

Chúa Giê Su ngước nhìn lên. Ngài cảm tạ Cha 
Thiên Thượng đã nghe lời cầu nguyện của Ngài.

Giăng 11:41–42

Rồi, bằng một tiếng kêu lớn, Chúa Giê Su bảo La Xa 
Rơ ra khỏi hầm mộ. La Xa Rơ bước ra. Nhiều người  
 

thấy phép lạ giờ đây tin rằng Chúa Giê Su là Đấng 
Cứu Rỗi.

Giăng 11:43–45
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Đấng Cứu Rỗi Đi 
Giê Ru Sa Lem

Một số người nói với các thầy tế lễ và người  
 Pha Ri Si rằng Chúa Giê Su đã làm cho La Xa 

Rơ sống lại. Người Pha Ri Si nghĩ rằng mọi người sẽ 
tin nơi Chúa Giê Su. Họ sợ rằng sẽ không còn ai 
nghe theo họ nữa.

Giăng 11:46–48

Người Pha Ri Si trù tính một kế hoạch để giết Chúa 
Giê Su. Họ chờ Ngài đến Giê Ru Sa Lem trong lễ 
Vượt Qua. 

Giăng 11:49–51, 55–57
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Chúa Giê Su đi Giê Ru Sa Lem. Nhiều người nghe 
rằng Ngài sẽ đến và đi gặp Ngài. Chúa Giê Su cưỡi 
một con lừa nhỏ vào thành. Một vị tiên tri đã viết 
rằng Vị Nam Tử của Thượng Đế sẽ làm điều này.  
 

Nhiều người tin rằng Chúa Giê Su là Vị Nam Tử của 
Thượng Đế. Họ đặt cành lá kè và một số quần áo của 
họ lên trên mặt đất để Ngài cưỡi lừa đi qua. Họ reo 
lên Hô Sa Na và nói rằng Chúa Giê Su là vua của họ. 

Xa Cha Ri 9:9; Ma Thi Ơ 21:4–9; Giăng 12:1, 12–15
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Dân chúng ở Giê Ru Sa Lem đến xem điều gì đang 
xảy ra. Họ hỏi Chúa Giê Su là ai. Những người 
trong đám đông nói với họ rằng Ngài là một vị 
tiên tri từ Na Xa Rét. 

Ma Thi Ơ 21:10–11

Người Pha Ri Si rất tức giận. Họ không muốn dân 
chúng tin rằng Chúa Giê Su là Đấng Cứu Rỗi. Chúa 
Giê Su biết Người Pha Ri Si muốn giết Ngài. 

Giăng 11:53; 12:19, 23

Chúa Giê Su bảo các môn đồ của Ngài rằng chẳng 
bao lâu nữa Ngài sẽ chết. Ngài sẽ gánh chịu các tội 
lỗi của tất cả mọi người và rồi chết trên cây thập tự. 

Ngài là Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Đây là lý do 
Ngài đến thế gian.

Giăng 12:23–25, 27, 32–33, 47
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Hai Đồng Tiền 
của Người  

Đàn Bà Góa

Một người đàn bà góa nghèo tặng hai đồng tiền. 
Không có giá trị nhiều nhưng đó là tất cả số tiền mà 
bà có.

Mark 12:42, 44

Chúa Giê Su đi đến đền thờ ở Giê Ru Sa Lem.  
 Ngài nhìn dân chúng tặng tiền cho nhà thờ. 

Nhiều người giàu tặng rất nhiều tiền.
Mác 12:41
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Chúa Giê Su thấy người đàn bà góa và nói cho các 
môn đồ nghe điều mà bà ấy đã làm. 

Mác 12:43

Ngài nói những người giàu đã tặng một số tiền lớn 
hơn số tiền mà bà ấy có nhưng vì họ có nhiều tiền 
để cho.

Mác 12:43–44

Người đàn bà góa không có nhiều tiền hơn. Bà tặng 
tất cả số tiền mà bà có. Bà dâng lên Thượng Đế 
nhiều hơn tất cả những người giàu.

Mác 12:44
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Ngày Tái Lâm

Chúa Giê Su đang ở trên Núi Ô Li Ve. Các môn  
 đồ của Ngài muốn đặt ra một số câu hỏi với 

Chúa Giê Su. Họ hỏi khi nào thì những người tà ác 
sẽ bị tiêu diệt. Họ cũng muốn biết khi nào thì Chúa 
Giê Su sẽ tái lâm.

Ma Thi Ơ 24:3; Joseph Smith—Ma Thi Ơ 1:4

Chúa Giê Su bảo họ rằng trước khi Ngài tái lâm, các 
tiên tri giả sẽ tự cho mình là Đấng Ky Tô. Nhiều 
người sẽ đi theo họ. Nhưng nếu các tín đồ của  
 
 

Ngài vâng lời Ngài thì họ sẽ không bị các tiên tri giả 
này lừa gạt. Họ sẽ được cứu. 

Ma Thi Ơ 24:4–5, 24–27; Mác 13:21–22;  
Joseph Smith—Ma Thi Ơ 1:21–22, 37



Phúc âm sẽ được thuyết giảng cho toàn thế giới 
biết, nhưng nhiều người sẽ không nghe theo.

Giáo Lý và Giao Ước 45:28–29; Joseph Smith—Ma Thi Ơ 1:31

Mặt trời sẽ tối sầm, mặt trăng sẽ không chiếu sáng 
và các vì sao sẽ rơi xuống từ trời.

Ma Thi Ơ 24:29; Mác 13:24–25; Joseph Smith—Ma Thi Ơ 1:33

Chúa Giê Su cũng nói rằng trước khi Ngài tái lâm, 
sẽ có nhiều chiến tranh, nạn đói, bệnh tật khủng  
 
 

khiếp và động đất. Nhiều người sẽ ngừng giúp đỡ 
những người khác và trở thành tà ác.

Giáo Lý và Giao Ước 45:16, 26–27, 31–32;  
Joseph Smith—Ma Thi Ơ 1:23, 28–30

116



Khi Chúa Giê Su Ky Tô tái lâm, người ta sẽ thấy 
Ngài giáng xuống từ đám mây với quyền năng và  
 

vinh quang lớn lao. Ngài sẽ gửi các thiên sứ của 
Ngài đến quy tụ những người ngay chính lại.
Ma Thi Ơ 24:30–31; Mác 13:26–27; Joseph Smith—Ma Thi Ơ 1:36–37

Chúng ta có thể chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm bằng 
cách làm điều đúng. Khi thấy các điềm triệu mà 
Chúa Giê Su đã hứa, chúng ta sẽ biết rằng ngày hiện  
 
 

đến của Đấng Cứu Rỗi đã gần kề. Không một ai biết 
chính xác khi nào Chúa Giê Su sẽ tái lâm. Nếu 
chúng ta chuẩn bị, thì chúng ta có thể ở với Ngài. 

Ma Thi Ơ 24:44; Lu Ca 21:36;  
Joseph Smith—Ma Thi Ơ 1:39–40

117



C H Ư ơ N G  4 7

Mười Người  
Nữ Đồng Trinh

Chúa Giê Su kể câu chuyện về mười thiếu nữ đi  
 đến một tiệc cưới. Họ chờ chàng rể đến và cho 

họ vào. Họ không biết mấy giờ thì chàng rể đến.
Ma Thi Ơ 25:1, 13

Năm nàng kia thì dại. Họ chỉ có dầu trong đèn mà 
thôi.

Ma Thi Ơ 25:3
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Mười nàng đều có đèn đốt bằng dầu. Có năm nàng 
khôn. Họ mang theo dầu. 

Ma Thi Ơ 25:2, 4



Trong khi họ đi thì chàng rể đến. Chàng rể cho 
năm nàng khôn vào tiệc cưới.

Ma Thi Ơ 25:10

Khi năm nàng dại trở lại, cửa đã đóng lại. Họ 
không thể dự tiệc cưới.

Ma Thi Ơ 25:10–12

Chàng rể không đến ngay. Dầu trong đèn cạn. 
Năm nàng khôn có thêm dầu để châm vào đèn. 
Năm nàng dại phải đi mua thêm dầu.

Ma Thi Ơ 25:5–9
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Chúa Giê Su giống như chàng rể trong câu chuyện 
này. Các tín hữu giống như mười người phụ nữ này. 
Chúa Giê Su tái lâm, một số tín hữu sẽ sẵn  
 
 

sàng. Họ sẽ tuân theo các lệnh truyền của Thượng 
Đế. Những người khác sẽ không sẵn sàng. Họ sẽ 
không thể ở với Đấng Cứu Rỗi khi Ngài tái lâm. 

Ma Thi Ơ 25:13; Giáo Lý và Giao Ước 45:56–57;  
88:86, 92; Jesus the Christ, 576–80
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Các Ta Lâng

Chúa Giê Su kể cho các môn đồ của Ngài nghe  
 câu chuyện về một người nọ đưa cho các tôi 

tớ của mình một số ta lâng. Một ta lâng là một số 
tiền lớn.

Ma Thi Ơ 25:14–15

Người tôi tớ với năm ta lâng làm việc siêng năng. 
Người ấy kiếm được thêm năm ta lâng nữa. Giờ đây 
người ấy có mười ta lâng. 

Ma Thi Ơ 25:16
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Người này đưa cho một người tôi tớ năm ta lâng. 
Ông đưa cho một người tôi tớ khác hai ta lâng. 
Ông đưa cho người tôi tớ thứ ba một ta lâng. Rồi 
ông lên đường.

Ma Thi Ơ 25:15



Người tôi tớ với hai ta lâng cũng làm việc siêng 
năng. Người ấy kiếm được hai ta lâng nữa. Giờ 
đây người ấy có bốn ta lâng.

Ma Thi Ơ 25:17

Khi trở về, người chủ hỏi các tôi tớ họ đã làm gì với 
các ta lâng của người chủ. 

Ma Thi Ơ 25:19

Người tôi tớ với một ta lâng mang chôn nó dưới 
đất. Người ấy sợ bị mất nó. Người ấy không làm 
việc để kiếm thêm ta lâng nào nữa.

Ma Thi Ơ 25:18

Người tôi tớ thứ nhất mang đến cho chủ mười ta 
lâng. Người chủ mừng rỡ. Người chủ lập người tôi 
tớ đó coi sóc nhiều thứ và nói với người tôi tớ đó 
hãy hân hoan.

Ma Thi Ơ 25:20–21
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Người tôi tớ thứ ba đưa lại cho người chủ ta lâng 
mà người tôi tớ đã chôn giấu. Người chủ không 
vui. Người chủ nói người tôi tớ này biếng nhác. 
Người tôi tớ ấy đã không làm việc siêng năng để 
kiếm thêm nhiều ta lâng.

Ma Thi Ơ 25:24–27

Người chủ lấy ta lâng của người tôi thứ ba và đưa 
nó cho người tôi tớ thứ nhất. Rồi ông đuổi người 
tôi tớ biếng nhác đi. Người chủ trong câu chuyện 
giống như Chúa Giê Su. Chúng ta giống như các 
tôi tớ đó. Chúa Giê Su sẽ phán xét cách chúng ta 
sử dụng các ân tứ mà chúng ta đã được ban cho.

Ma Thi Ơ 25:28–30

Người tôi tớ thứ nhì mang đến cho chủ bốn ta 
lâng. Điều này cũng làm cho người chủ vui mừng.  
 

Người chủ lập người tôi tớ thứ nhì coi sóc nhiều thứ 
và bảo người tôi tớ đó hãy hân hoan.

Ma Thi Ơ 25:22–23
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Tiệc Thánh  
Đầu Tiên

Mỗi năm dân Do Thái đều tổ chức một bữa tiệc  
 gọi là lễ Vượt Qua. Nó giúp cho dân Do Thái 

nhớ rằng Thượng Đế đã cứu tổ tiên của họ vào thời 
Môi Se.

Xuất Ê Díp Tô Ký 12:27; Lu Ca 22:7

Chúa Giê Su và Mười Hai Sứ Đồ cần một chỗ để ăn 
lễ Vượt Qua Đấng Cứu Rỗi sai Phi E Rơ và Giăng  
 

đi tìm một căn phòng và lo liệu mọi điều sẵn sàng 
cho bữa tiệc. 

Lu Ca 22:8
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Họ tìm ra một căn phòng và chuẩn bị cho bữa tiệc.
Lu Ca 22:9–13

Chúa Giê Su và tất cả Các Sứ Đồ đi đến đó. Chúa 
Giê Su và Các Sứ Đồ  cùng ăn tiệc lễ Vượt Qua với 
nhau. 

Lu Ca 22:14

Chúa Giê Su bảo họ hãy nghĩ đến thân thể của 
Ngài khi họ ăn bánh. Ngài bảo họ hãy nhớ rằng 
Ngài sẽ chết vì họ.

Ma Thi Ơ 26:26; Lu Ca 22:19

Chúa Giê Su ban cho Các Sứ Đồ của Ngài lễ Tiệc 
Thánh lần đầu tiên. Ngài cầm lấy bánh, ban phước 
và rồi bẻ bánh ra nhỏ. Ngài bảo Các Sứ Đồ hãy ăn 
bánh đó.

Ma Thi Ơ 26:26; Lu Ca 22:19
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Chúa Giê Su đổ rượu vào một cái chén. Ngài ban 
phước rượu và bảo Các Sứ Đồ hãy uống rượu đó.

Ma Thi Ơ 26:27

Chúa Giê Su bảo họ hãy nghĩ đến máu của Ngài 
khi họ uống rượu. Ngài bảo họ hãy nhớ rằng Ngài 
sẽ đổ máu và gánh chịu các tội lỗi của tất cả mọi 
người.

Ma Thi Ơ 26:28; Lu Ca 22:20

Chúa Giê Su cũng nói cho Các Sứ Đồ biết rằng 
chẳng bao lâu những người tà ác sẽ giết Ngài. Mười 
một Sứ Đồ lấy làm buồn bã vô cùng. Họ yêu mến 
Đấng Cứu Rỗi và không muốn Ngài chết. Chúa Giê 

Su biết rằng một trong số Các Sứ Đồ sẽ giúp đỡ 
những người tà ác. Tên của người ấy là Giu Đa Ích 
Ca Ri Ốt.

Ma Thi Ơ 26:2, 14–16, 21–25
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Những Lời  
Giảng Dạy Khác 
tại Bữa Ăn Tối 

Cuối Cùng
Sau khi ăn xong, Chúa Giê Su bảo Các Sứ Đồ của  

 Ngài rằng họ cần phải yêu thương nhau như Ngài 
đã yêu thương họ. Nếu họ làm như vậy thì người ta 
sẽ biết họ là các môn đồ của Ngài.

Giăng 13:34–35

Ngài nói rằng nếu Các Sứ Đồ yêu mến Ngài thì họ 
sẽ tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Ngài hứa ban 
cho họ ân tứ Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ  
 

dạy cho họ tất cả những gì họ cần biết. Đức Thánh 
Linh sẽ giúp Các Sứ Đồ nhớ lại những điều mà 
Chúa Giê Su đã giảng dạy cho họ. 

Giăng 14:15–18, 26
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Chúa Giê Su nói rằng Ngài giống như một cây nho. 
Các môn đồ của Ngài giống như các cành nho. Chỉ 
cành nào gắn liền vào cây nho mới có thể sinh ra 
trái tốt.

Giăng 15:1–2, 5

Chúa Giê Su Ky Tô cầu nguyện rằng Các Sứ Đồ của 
Ngài sẽ đoàn kết. Ngài muốn họ giảng dạy dân 
chúng để tin nơi Ngài và biết rằng Cha Thiên 
Thượng yêu thương họ.

Giăng 17:1–4, 6, 11, 20–23

Chúa Giê Su hứa với Các Sứ Đồ của Ngài rằng nếu 
họ sống theo phúc âm thì trái của họ (công việc 
của họ) sẽ tốt. Nếu họ không noi theo Ngài thì họ 
sẽ giống như các cành bị cắt đứt khỏi một cái cây 
và không sinh sản ra gì cả.

Giăng 15:3–8

Rồi Chúa Giê Su và Các Sứ Đồ hát một bài thánh ca 
và rời phòng.

Ma Thi Ơ 26:30
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Chúa Giê Su  
Chịu Đau Đớn 

trong Vườn  
Ghết Sê Ma Nê

Chúa Giê Su và Các Sứ Đồ đi đến Vườn Ghết Sê  
 Ma Nê. Giu Đa không đi với họ. Hắn đi báo 

cho những người lãnh đạo Do Thái biết Chúa Giê 
Su ở đâu. 

Ma Thi Ơ 26:36; Mác 14:43; Giăng 18:2–3

Đấng Cứu Rỗi bảo Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng cùng 
đi với Ngài vào khu vườn. Ngài bảo họ chờ trong 
khi Ngài đi cầu nguyện.

Ma Thi Ơ 26:36–39; Mác 14:33–35
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w

Chúa Giê Su biết Ngài cần phải gánh chịu tội lỗi của 
tất cả mọi người. Ngài không muốn đau đớn nhưng 
Ngài đã chọn để vâng lời Cha Thiên Thượng.

Ma Thi Ơ 26:39–44
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Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng ngủ thiếp đi trong khi 
Chúa Giê Su cầu nguyện. Chúa Giê Su đến và bắt 
gặp họ đang ngủ. Ngài bảo họ phải thức canh.

Ma Thi Ơ 26:40–41

Ngài đi cầu nguyện lần nữa. Phi E Rơ, Gia Cơ và 
Giăng muốn thức nhưng họ rất mệt mỏi. Họ ngủ  
 

thiếp đi nữa. Chúa Giê Su một lần nữa bắt gặp họ 
đang ngủ. Ngài đi cầu nguyện lần thứ ba.

Ma Thi Ơ 26:42–44
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Trong khi Chúa Giê Su cầu nguyện, Ngài bắt đầu 
run rẩy vì cơn đau. Một thiên sứ đến thêm sức cho 
Ngài. Ngài đau đớn nhiều đến nỗi Ngài rớm máu.  
 

Ngài chịu đau đớn vì tất cả các tội lỗi của chúng 
ta để chúng ta có thể được tha thứ nếu chúng ta 
hối cải.

Lu Ca 22:41–44; Giáo Lý và Giao Ước 19:16–19

Chúa Giê Su đánh thức Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng 
dậy. Ngài bảo họ rằng Ngài sẽ bị phản bội và giết  
 

chết. Chúa Giê Su nói rằng những người tà ác đang 
đến bắt Ngài đem đi.

Ma Thi Ơ 26:45–46
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Cuộc Xét Xử 
Chúa Giê Su

Những người lãnh đạo của dân Do Thái phái  
 người đến Vườn Ghết Sê Ma Nê với gươm 

và gậy.
Ma Thi Ơ 26:47

Giu Đa Ích Ca Ri Ốt ở trong bọn họ. Thầy tế lễ cả đã 
trả tiền cho Giu Đa để chỉ cho những người đó biết 
Chúa Giê Su đang ở đâu. 

Ma Thi Ơ 26:14–16, 47
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Giu Đa chỉ cho những người đó biết Chúa Giê Su là 
ai bằng cách ôm hôn Ngài.  Những người đó đến 
bắt Chúa Giê Su đem đi. Họ chế nhạo và đánh đập 
Ngài. Rồi họ giải Chúa Giê Su đến thầy tế lễ thượng 
phẩm Cai Phe. 

Ma Thi Ơ 26:48–49, 57; Lu Ca 22:54, 63–65

Những người lãnh đạo Do Thái không có thẩm 
quyền để giết Chúa Giê Su. Họ mang Ngài đến Bôn 
Xơ Phi Lát là người có thể kết án Chúa Giê Su phải 
chết. Những người lãnh đạo Do Thái nói với Phi 
Lát rằng Chúa Giê Su đã giảng dạy dân chúng 
không tuân theo luật La Mã. 

Lu Ca 23:1–2

Những người lãnh đạo Do Thái thẩm vấn Chúa Giê 
Su. Họ nói rằng Ngài đã vi phạm luật bằng cách nói 
rằng Ngài là Vị Nam Tử của Thượng Đế. Chúa Giê 
Su bảo họ rằng Ngài chính là Vị Nam Tử của 
Thượng Đế. Họ nói rằng Chúa Giê Su có tội và 
phải chết.

Lu Ca 22:66–71

Phi Lát không nghĩ rằng Chúa Giê Su đã làm điều 
gì sai. Phi Lát muốn thả Chúa Giê Su. Đám đông 
muốn Chúa Giê Su phải bị đóng đinh.

Lu Ca 23:14–21
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Phi Lát vẫn muốn thả Chúa Giê Su. Nhưng các thầy 
tế lễ và dân chúng tiếp tục hò hét rằng họ muốn 
Chúa Giê Su phải bị đóng đinh.

Lu Ca 23:22–23

Phi Lát rửa tay của mình. Ông nói rằng ông không 
có trách nhiệm đối với cái chết của Chúa Giê Su. 
Dân chúng nói rằng họ sẽ chịu trách nhiệm về cái 

chết của Ngài. Phi Lát bảo quân lính của mình đóng 
đinh Chúa Giê Su. 

Ma Thi Ơ 27:24–26
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Chúa Giê Su  
Bị Đóng Đinh

Quân lính đánh Chúa Giê Su bằng roi. Họ mặc  
 cho Ngài một cái áo choàng tím. Họ làm một 

mão gai và tròng lên đầu của Chúa Giê Su. Họ chế 
nhạo Ngài và khạc nhổ vào Ngài. Họ gọi Ngài là 
“Vua của Dân Do Thái.”

Mác 15:15–20

Nhiều người đi theo quân lính khi họ giải Chúa Giê 
Su lên trên một ngọn đồi gần Giê Ru Sa Lem. Họ 
bắt Ngài phải vác cây thập tự của Ngài. Họ đóng  
 

đinh vào chân tay Ngài trên cây thập tự và dựng cây 
thập tự lên. Họ cũng đóng đinh hai người khác là 
hai kẻ cướp.

Lu Ca 23:27, 33; Giăng 19:17–18



Chúa Giê Su cầu nguyện. Ngài xin Cha Thiên 
Thượng tha thứ cho những người lính đã đóng đinh 
Ngài. Họ không biết rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi. 

Lu Ca 23:34

Ma Ri, mẹ của Chúa Giê Su, đứng cạnh bên cây thập 
tự. Sứ Đồ Giăng cũng có mặt ở đó. Chúa Giê Su nhờ  
 

Giăng chăm sóc mẹ Ngài. Giăng mang mẹ của Chúa 
Giê Su về nhà mình. 

Giăng 19:25–27
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Khi Ngài chết, một trận động đất làm bể những 
tảng đá lớn thành nhiều mảnh. Cái màn trong đền 
thờ, gọi là bức màn che, bị xé làm hai. Quân lính 
La Mã sợ hãi. 

Ma Thi Ơ 27:51, 54

Một môn đồ của Chúa Giê Su mang xác của Đấng 
Cứu Rỗi xuống cây thập tự. Người này quấn xác 
Ngài trong vải và đặt xác vào ngôi mộ, một nơi mà 
người ta được chôn cất. Một tảng đá lớn được lăn 
đến trước ngôi mộ. 

Ma Thi Ơ 27:57–60

Bóng tối bao phủ mặt đất. Đấng Cứu Rỗi chịu đau 
đớn trên cây thập tự trong nhiều giờ. Cuối cùng, 
linh hồn rời thể xác Ngài và Ngài chết. 

Ma Thi Ơ 27:45, 50
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Chúa Giê Su  
Phục Sinh

Xác của Đấng Cứu Rỗi ở trong ngôi mộ cho đến  
 sáng Chúa Nhật.  Rồi hai thiên sứ đến và lăn 

tảng đá ra khỏi ngôi mộ. 
Ma Thi Ơ 28:1–2 Lu Ca 24:1–4

Một người phụ nữ mà Chúa Giê Su đã chữa lành 
tên là Ma Ri Ma Đơ Len đi đến ngôi mộ. Bà rất ngạc 
nhiên thấy tảng đá đã được dời đi. Xác của Chúa 
Giê Su không còn ở trong huyệt mộ. 

Giăng 20:1–2

Bà chạy đi báo cho Phi E Rơ và Giăng biết rằng ai 
đó đã lấy xác của Đấng Cứu Rỗi. Bà không biết xác 
của Ngài ở đâu.

Giăng 20:2
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Phi E Rơ và Giăng chạy đến ngôi mộ. Họ thấy vải 
liệm Chúa Giê Su nhưng xác của Chúa Giê Su thì 
không có đó. Phi E Rơ và Giăng không biết phải 
làm gì. Họ đi về nhà.

Giăng 20:3–7, 10

Hai thiên sứ hỏi Ma Ri Ma Đơ Len tại sao bà khóc. 
Bà nói rằng ai đó đã mang xác Chúa Giê Su đi rồi. 
Bà không biết xác của Ngài ở đâu.

Giăng 20:13

Ma Ri Ma Đơ Len ở lại ngôi mộ và khóc. Khi bà 
nhìn vào ngôi mộ lần nữa thì bà thấy hai thiên sứ.

Giăng 20:11–12

Bà quay lại và thấy một người. Bà nghĩ đó là người 
làm vườn. Ngài hỏi bà tại sao khóc. Bà hỏi Ngài có 
biết xác của Chúa Giê Su ở đâu không. 

Giăng 20:14–15
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Rồi người ấy nói: “Ma Ri,” và bà biết đó là Chúa Giê 
Su. Ngài bảo bà hãy nói cho Các Sứ Đồ biết rằng 
Ngài đã phục sinh.

Giăng 20:15–17



Ma Ri Ma Đơ Len và một số phụ nữ khác nói cho 
Các Sứ Đồ biết rằng Chúa Giê Su đã phục sinh. 
Thoạt đầu, Các Sứ Đồ không tin họ.

Lu Ca 24:10–11; Giăng 20:18

Về sau, trong khi Các Sứ Đồ đang nói chuyện với 
nhau thì Chúa Giê Su bước vào phòng. Các Sứ Đồ 
sợ hãi. Họ vẫn nghĩ rằng Ngài đã chết.

Lu Ca 24:36–37
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Đấng Cứu Rỗi bảo họ hãy rờ vào chân tay Ngài. 
Ngài đã được phục sinh—Thể xác và linh hồn của 
Ngài đã tái hợp.

Lu Ca 24:38–40



Các Sứ Đồ vui mừng khi thấy Ngài. Ngài bảo họ 
mang thức ăn đến. Họ mang đến cho Ngài cá và 
mật ong. Ngài ăn các thức ăn đó.

Lu Ca 24:41–43

Chúa Giê Su Ky Tô là người đầu tiên phục sinh. Rồi 
nhiều người khác cũng được phục sinh và được 
nhiều người sống ở Giê Ru Sa Lem thấy. Chúa Giê  
 

Su đã phán: “Ta là sự sống lại và sự sống.” Vì Ngài 
chiến thắng cái chết nên chúng ta cũng đều sẽ được 
phục sinh một ngày nào đó.

Ma Thi Ơ 27:52–53; Giăng 11:25
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Các Sứ Đồ  
Lãnh Đạo  
Giáo Hội

Sau khi Ngài phục sinh, Chúa Giê Su ở với Các Sứ  
 Đồ của Ngài trong 40 ngày. Ngài giảng dạy cho 

họ nhiều điều về phúc âm và Giáo Hội của Ngài.
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1–3

Ngài bảo họ phải giảng dạy phúc âm cho tất cả mọi 
người. Ngài cũng nói rằng chẳng bao lâu Ngài sẽ rời 
họ nhưng Đức Thánh Linh sẽ đến giúp họ. 

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:4–8
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Các Sứ Đồ nhìn theo Chúa Giê Su thăng lên các 
đám mây. Hai thiên sứ mặc áo trắng nói với Các  
 

Sứ Đồ rằng Chúa Giê Su sẽ trở lại từ trời một ngày 
nào đó. 

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:9–11



Các Sứ Đồ bấy giờ là các vị lãnh đạo Giáo Hội của 
Chúa Giê Su Ky Tô trên thế gian. Phi E Rơ là Chủ 
Tịch, và Gia Cơ và Giăng là hai vị cố vấn của ông.

Ma Thi Ơ 16:18–19; Giáo Lý và Giao Ước 81:1–2;  
Jesus the Christ, 219–20

Các Sứ Đồ và các môn đồ khác đều có đức tin nơi 
Chúa. Họ tuân theo các lệnh truyền của Ngài. Họ 
yêu mến nhau.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:41–47

Chỉ còn mười một Vị Sứ Đồ—Giu Đa đã chết. Cha 
Thiên Thượng phán bảo Các Sứ Đồ phải chọn Ma 
Thia làm một trong số Mười Hai Sứ Đồ. Tất cả 
Các Sứ Đồ đều có một sự kêu gọi đặc biệt trong 
chức tư tế. 

Ma Thi Ơ 27:3–5; Công Vụ Các Sứ Đồ 1:15–17, 21–26;  
Giáo Lý và Giao Ước 102:8

Với chức tư tế và quyền năng của Đức Thánh Linh, 
Các Sứ Đồ có thể làm nhiều điều. Họ chữa lành 
người bệnh và là những người truyền giáo. Họ 
giảng dạy về Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của 
Ngài. Nhiều người tin vào lời nói của Các Sứ Đồ và 
gia nhập Giáo Hội. Các tín hữu Giáo Hội được gọi 
là Các Thánh Hữu.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:2–4, 32–33, 36–43, 47; 3:1–8; Rô Ma 1:7
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Phi E Rơ  
Chữa Lành một 
Người Đàn Ông

Một người đàn ông không thể đi được mang  
 vào đền thờ mỗi ngày. Người ấy ngồi cạnh 

cửa đền thờ và xin tiền. Một ngày nọ, người ấy 
thấy Phi E Rơ và Giăng sắp vào đền thờ. 

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1–3

Người ấy hỏi xin tiền Phi E Rơ và Giăng. Phi E Rơ 
nói rằng ông không có tiền. Phi E Rơ nói rằng ông 
sẽ cho người đó một thứ khác.

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:3, 6

Phi E Rơ ban phước cho người ấy trong danh của 
Chúa Giê Su Ky Tô và chữa lành người ấy. Rồi ông 
giúp người ấy đứng lên.

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:6–7
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Người ấy bước đi lần đầu tiên trong đời mình. 
Nhiều người thấy người ấy vừa đi vừa nhảy. Họ biết 
đó là phép lạ. Họ biết Phi E Rơ có quyền năng của 
Thượng Đế. Phi E Rơ bảo họ rằng Chúa Giê Su Ky  
 

Tô đã ban cho ông quyền năng chữa lành người đàn 
ông ấy. Phi E Rơ là một người truyền giáo tài giỏi. 
Ông đã giúp nhiều người tin và noi theo Chúa Giê 
Su Ky Tô.

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:8–13,16; 4:4
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Những Người  
Tà Ác Giết Chết  

Ê Tiên

Nhiều người lãnh đạo Do Thái nghĩ rằng phép  
 lạ sẽ chấm dứt khi Chúa Giê Su chết.  Tuy 

nhiên, Các Sứ Đồ cũng thực hiện các phép lạ. 
Nhiều người tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và gia 
nhập Giáo Hội.

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1–4, 13–16; 5:14

Điều này khiến cho nhiều người lãnh đạo Do Thái 
tức giận. Họ bắt giam Phi E Rơ và Giăng. Vua Hê 
Rốt Ạc Ríp Ba ra lệnh giết Sứ Đồ Gia Cơ. 

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:3; 12:1–2

Các Sứ Đồ kêu gọi bảy người đàn ông giúp lãnh đạo 
Giáo Hội. Một người ngay chính tên là Ê Tiên. Ông 
giảng dạy phúc âm cho nhiều người. Một số người 
tà ác nói dối và nói rằng Ê Tiên nói chống lại luật 
Do Thái. Họ đem ông đến cho những người lãnh 
đạo Do Thái xét xử.

Công Vụ Các Sứ Đồ 6:3–12
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Ê Tiên bảo những người lãnh đạo đó rằng họ rất tà 
ác. Ông nói rằng họ đã giết chết Chúa Giê Su Ky 
Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế.

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51–54

Rồi Ê Tiên nhìn lên trời và trông thấy Cha Thiên 
Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Khi ông nói cho 
những người lãnh đạo đó biết về những gì mà ông 
đã nhìn thấy thì họ rất tức giận.

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:55–56

Họ mang Ê Tiên ra khỏi thành để giết ông bằng 
cách ném đá ông. Họ lấy áo choàng của mình để 
nơi chân một người trẻ tuổi tên Sau Lơ. Khi Ê Tiên  
 

sắp chết, ông đã cầu xin Thượng Đế mang linh hồn 
ông vào thiên thượng. Ông cũng cầu xin Thượng Đế 
tha thứ cho những người giết ông. Rồi ông chết.

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:58–60
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Si Môn và  
Chức Tư Tế

Nhiều người ở Sa Ma Ri đã nghe và tin phúc âm.  
 Họ được làm phép báp têm nhưng họ không 

có Đức Thánh Linh. 
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:5, 12–16

Phi E Rơ và Giăng đi Sa Ma Ri.  Họ đặt tay lên đầu 
những người khác và ban cho những người này ân 
tứ Đức Thánh Linh. 

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:14–17



Một người tên là Si Môn đã thấy Phi E Rơ và Giăng 
ban cho dân chúng ân tứ Đức Thánh Linh. Si Môn 
biết rằng hai Sứ Đồ này có thể ban cho dân chúng 

ân tứ Đức Thánh Linh vì họ có chức tư tế. Ông cũng 
muốn có chức tư tế.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:9, 18–19

Ông đề nghị trả tiền cho Phi E Rơ và Giăng để có 
chức tư tế. Phi E Rơ nói với Si Môn rằng không một 
ai có thể mua chức tư tế được. Thượng Đế ban chức  
 

tư tế cho những người ngay chính. Phi E Rơ biết 
rằng Si Môn không ngay chính. Ông bảo Si Môn 
phải hối cải.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:18–24
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Sau Lơ Học Hỏi  
về Chúa Giê Su

Bất thình lình một luồng ánh sáng rực rỡ từ trên 
trời bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất. Rồi Sau Lơ 
nghe tiếng nói của Chúa Giê Su hỏi ông tại sao ông 
đang cố gắng gây tổn thương cho Các Thánh Hữu.  
 

Sau Lơ sợ hãi. Ông hỏi Chúa Giê Su ông phải làm gì. 
Đấng Cứu Rỗi nói Sau Lơ cần phải đi đến thành Đa 
Mách. Nơi đó Sau Lơ sẽ được bảo cho biết cần phải 
làm gì.

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:3–6

Sau Lơ đã theo dõi những người tà ác giết chết Ê  
 Tiên. Một ngày nọ Sau Lơ đang đi vào thành Đa 

Mách với một vài người bạn. Ông muốn bắt giam 
một số môn đồ của Đấng Ky Tô.

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:58; 9:1–2



Sau Lơ mở mắt ra nhưng ông không thể thấy 
đường. Ông bị mù. Bạn bè của ông mang ông đến 
thành Đa Mách.

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:8–9

A Na Nia có chức tư tế. Ông đặt tay lên đầu Sau Lơ 
và ban phước cho Sau Lơ để Sau Lơ có thể thấy lại 
được. Sau khi được chữa lành, Sau Lơ chịu phép 
báp têm và nhận được ân tứ Đức Thánh Linh. 

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:17–18

Một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô tên là A Na 
Nia đang sống ở thành Đa Mách. Trong một khải 
tượng, Chúa Giê Su bảo A Na Nia đi đến cùng 
Sau Lơ.

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:10–11

Sau Lơ đổi tên là Phao Lô. Ông được kêu gọi làm Sứ 
Đồ. Ông trở thành người truyền giáo cho Giáo Hội. 
Ông viết nhiều bức thư. Ông đi đến nhiều vùng đất 
và giảng dạy phúc âm.

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:16–23; Rô Ma 1:1
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Phi E Rơ  
Làm Cho  
Ta Bi Tha  
Sống Lại

Một người đàn bà tốt tên Ta Bi Tha sống ở  
 thành Giốp Bê. Bà là một tín đồ của Chúa 

Giê Su Ky Tô. Bà đã giúp nhiều người và làm nhiều 
điều tốt.

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:36

Bạn bè của bà cho người đi tìm Phi E Rơ. Khi ông 
đến đó, ông yêu cầu những người bạn của Ta Bi 
Tha rời phòng.

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:38–40
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Bà mắc bệnh và chết.
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:37 



Phi E Rơ quỳ xuống và cầu nguyện rồi bảo Ta Bi Tha 
đứng lên. Bà mở mắt ra và ngồi dậy.

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:40

Phi E Rơ giúp bà đứng lên. Ông gọi bạn bè của bà 
đến. Họ đến và thấy rằng bà còn sống. Phi E Rơ đã 
sử dụng quyền năng của chức tư tế để làm cho Ta  
 

Bi Tha sống lại.  Nhiều người ở thành Giốp Bê tin 
nơi Chúa Giê Su Ky Tô khi họ biết được rằng Ta Bi 
Tha đã sống lại.

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:41–42
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Phao Lô và  
Si La Bị Bỏ Tù

Một đứa con gái bị ác linh nhập. Người ta  
 muốn nghe điều mà ác linh nói qua đứa con 

gái đó. Họ trả tiền cho những người chủ của đứa 
con gái ấy để nghe ác linh nói chuyện.  

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16

Những người chủ này bắt Phao Lô và Si La giải đến 
trước những người lãnh đạo thành phố của họ. Họ 
nói rằng Phao Lô và Si La đã gây rối loạn.

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:19–22
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Bất cứ lúc nào Phao Lô và Si La đi đâu, đứa con gái 
đó cũng đi theo. Khi đứa con gái đó làm như vậy 
thì ác linh nói. Một ngày nọ Phao Lô truyền lệnh 
cho ác linh phải rời khỏi đứa con gái đó. Và ác linh 
đã làm theo. Những người chủ của đứa con gái đó 
rất tức giận. Giờ đây họ không thể làm ra tiền 
được nữa. 

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:17–19



Những người lãnh đạo khiến Phao Lô và Si La bị 
đánh đòn và bỏ tù.

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:22–24

Đêm hôm đó Phao Lô và Si la cầu nguyện và hát các 
bài thánh ca lên Cha Thiên Thượng. Mọi người  
 

trong tù đều nghe họ hát. Bất thình lình mặt đất 
bắt đầu rung chuyển. Cửa tù mở ra.

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25–26
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Phao Lô và Si La giảng dạy phúc âm cho người đề 
lao và gia đình của người ấy. Vào đêm đó, người đề 
lao và gia đình của người ấy chịu phép báp têm.

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:31–33

Ngày hôm sau, những người lãnh đạo thành phố 
thả Phao Lô và Si La ra. Phao Lô và Si La đi đến 
một thành phố khác để làm thêm công việc 
truyền giáo.

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:35–40

Người đề lao thức dậy và thấy cửa tù mở ra. Người 
ấy nghĩ rằng các tù phạm đều đã trốn hết. Phao Lô 
bảo người đề lao chớ lo lắng. Các tù phạm vẫn còn 

ở đó. Người đề lao quỳ xuống bên Phao Lô và Si La 
hỏi làm thế nào người ấy có thể được cứu.

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:27–30
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Phao Lô  
Tuân Theo  

Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh bảo Sứ Đồ Phao Lô phải đi Giê  
 Ru Sa Lem. Đức Thánh Linh nói rằng Phao Lô 

sẽ bị bắt bỏ tù. Phao Lô không sợ hãi. Ông yêu mến 
Đấng Cứu Rỗi và làm điều mà Đức Thánh Linh đã 
bảo ông phải làm. 

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:22–24

Phao Lô bảo họ phải yêu thương và chăm sóc lẫn 
nhau. Ông quỳ xuống và cầu nguyện với họ. Mọi 
người đều khóc. Họ đi với ông đến thuyền và nhìn 
theo Phao Lô rời bỏ nơi đó để đi Giê Ru Sa Lem. 

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:35–38
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Phao Lô nói lời giã từ cùng bạn bè mình. Ông nói 
rằng ông sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Ông bảo 
họ phải sống theo phúc âm và tuân theo các lệnh 
truyền của Thượng Đế. Phao Lô cảnh cáo họ chớ 
nghe theo những người cố gắng giảng dạy cho họ 
những điều không có thật.

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:25, 28–32
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Phao Lô Hoàn Tất 
Công Việc  

Truyền Giáo  
của Ông

Phao Lô đi đền thờ ở Giê Ru Sa Lem. Một nhóm 
người Do Thái nghĩ rằng Phao Lô đã mang 

những người không phải là dân Do Thái vào đền 
thờ. Điều này khiến cho dân Do Thái tức giận. Họ 
mang Phao Lô ra khỏi đền thờ và đánh đập ông.  

Công Vụ Các Sứ Đồ 21:26–32

Dân chúng không tin Phao Lô. Họ muốn giết ông. 
Quân lính bỏ tù Phao Lô qua đêm. 

Công Vụ Các Sứ Đồ 22:22–30
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Quân lính La Mã bắt giữ Phao Lô. Họ để cho ông 
nói với những người Do Thái. Phao Lô làm chứng 
cùng dân chúng rằng ông đã thấy một ánh sáng từ 
trời và nghe tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi. Ông nói 
rằng Chúa Giê Su đã bảo ông phải thuyết giảng 
phúc âm. 

Công Vụ Các Sứ Đồ 21:33–40; 22:1–15
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Đấng Cứu Rỗi đến viếng thăm Phao Lô trong tù và 
bảo ông chớ sợ hãi. Ngài nói Phao Lô sẽ đi Rô Ma và 
giảng dạy phúc âm nơi đó.

Công Vụ Các Sứ Đồ 23:11
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Để bảo vệ Phao Lô, dân Rô Ma gửi ông tới một 
thành phố khác. Vua Ạc Ríp Ba có mặt ở đó. Phao Lô 
tâu với Vua Ạc Ríp Ba rằng ông đã từng là người Pha 
Ri Si và ghét những người tin nơi Chúa Giê Su. Ông 

còn bắt họ bỏ tù. Rồi Phao Lô đã thấy một ánh sáng 
từ trời và nghe tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi. Giờ đây 
ông đã tin nơi Chúa Giê Su. 

Công Vụ Các Sứ Đồ 23:12–35; 25:13–23; 26:1–15



Phao Lô làm chứng cùng Vua Ạc Ríp Ba rằng phúc 
âm là chân chính. Ông nói rằng Chúa Giê Su đã 
phục sinh. Trong một khải tượng, Chúa Giê Su  
 

Ky Tô đã bảo Phao Lô phải giảng dạy phúc âm của 
Ngài.  Vì Phao Lô đã vâng lời nên nhiều người ghét 
Phao Lô. 

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:16–23

Vua Ạc Ríp Ba nói rằng Phao Lô làm  cho ông gần 
tin nơi Chúa Giê Su. Nhà vua không nghĩ rằng  
 

Phao Lô đáng phải chết.  Nhưng nhà vua gửi Phao 
Lô đi Rô Ma nơi mà Phao Lô sẽ bị xét xử.  

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:27–32
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Phao Lô ở tù ở Rô Ma trong hai năm. Nhiều người 
đến thăm ông. Ông giảng dạy phúc âm cho họ. 
Phao Lô viết thư cho Các Thánh Hữu ở các xứ khác. 

Một số những bức thư này được tìm thấy trong 
Kinh Tân Ước.

Công Vụ Các Sứ Đồ 28:16–31

Phao Lô biết rằng ông sẽ bị giết chết. Ông không sợ 
hãi. Ông tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế. 
Ông đã giảng dạy phúc âm. Ông đã hoàn tất công 
việc truyền giáo của mình. Phao Lô biết rằng Cha 

Thiên Thượng yêu mến ông. Ông cũng biết rằng sau 
khi ông chết, ông sẽ sống với Cha Thiên Thượng và 
Chúa Giê Su Ky Tô.

2 Ti Mô Thê 4:6–8
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Sau  
Kinh Tân Ước

Các vị lãnh đạo Giáo Hội nỗ lực rất nhiều để  
 giảng dạy dân chúng về Chúa Giê Su Ky Tô. Họ 

đi thăm và viết thư cho Các Thánh Hữu.  Người ta 
gia nhập Giáo Hội trong nhiều xứ. Những người tà 
ác không muốn người ta tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Công Vụ Các Sứ Đồ 6:2–4, 7; 11:19–21

Những người tà ác muốn thay đổi các giáo lệnh. 
Một số Các Thánh Hữu nghe theo họ. Nhiều người  
 

không còn tin nơi Chúa Giê Su và không tuân theo 
các lệnh truyền của Ngài. 

Ga La Ti 1:6–8; Tít 1:10–11; 1 Giăng 2:18–19



Các Sứ Đồ và nhiều Thánh Hữu bị giết chết. Không 
còn một ai sống để lãnh đạo Giáo Hội. Các chìa 
khoá của chức tư tế bị cất khỏi thế gian. Dân chúng 
không có các vị tiên tri để hướng dẫn họ. Giáo Hội  
 

của Chúa Giê Su Ky Tô không còn ở trên thế gian 
nữa. Các Sứ Đồ Phi E Rơ và Phao Lô đã nói rằng 
điều này sẽ xảy ra.

Ma Thi Ơ 23:34; 24:8–10; Rô Ma 8:36; 1 Cô Rinh Tô 4:9–13;  
1 Phi E Rơ 4:12; Jesus the Christ, 745–46

Hằng trăm năm trôi qua, Có rất nhiều giáo hội khác 
nhau. Không một giáo hội nào trong số họ có Các 
Sứ Đồ hoặc chức tư tế của Thượng Đế. Không một 
giáo hội nào là Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô. 

Nhưng các vị tiên tri đã nói rằng sau nhiều năm, 
Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ trở lại thế gian 
một lần nữa.
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19–26; 2 Tê Sa Lô Ni Ca 2:1–4; 2 Ti Mô Thê 4:3–4
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Năm 1820, một thiếu niên tên Joseph Smith muốn 
biết giáo hội nào là Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky 
Tô. Ông đi vào rừng gần nhà ông và cầu nguyện. 

Ông cầu xin Thượng Đế cho ông biết giáo hội nào 
là đúng.

Joseph Smith—Lịch Sử 1:3, 5, 10, 14–15

Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô hiện đến 
cùng Joseph Smith. Đấng Cứu Rỗi bảo Joseph  
 

không được gia nhập các giáo hội bởi vì không có 
giáo hội nào là Giáo Hội của Ngài.

Joseph Smith—Lịch Sử 1:17–19
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Thượng Đế chọn mang Giáo Hội của Chúa Giê Su 
Ky Tô trở lại thế gian qua Joseph Smith. Thượng Đế 
gửi các thiên sứ đến ban cho Joseph Smith chức tư 
tế. Ngài giúp Joseph phiên dịch Sách Mặc Môn. Vào 
ngày 6 tháng Tư năm 1830, Giáo Hội của Giê Su Ky 
Tô được tổ chức trên thế gian một lần nữa.

Joseph Smith—Lịch Sử 1:33, 66–75

Chúa Giê Su muốn mọi người biết về Giáo Hội 
của Ngài. Ngài bảo Joseph Smith phải gửi những 
người truyền giáo đi giảng dạy tất cả mọi người về 
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê 
Su Ky Tô. 

Giáo Lý và Giao Ước 1:18, 30

Cũng giống như Chúa Giê Su đã chọn Mười Hai Sứ 
Đồ khi Ngài còn ở trên thế gian, Thượng Đế đã 
giúp Joseph Smith chọn Mười Hai Sứ Đồ để giúp 
ông lãnh đạo Giáo Hội. Những người này được ban 
cho quyền năng giảng dạy phúc âm và làm phép lạ.

Giáo Lý và Giao Ước 102:3; 107:22–23, 35

Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê 
Su Ky Tô là cùng một giáo hội mà Chúa Giê Su đã 
tổ chức khi Ngài còn sống trên thế gian. 

Giáo Lý và Giao Ước 115:4
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Những Từ Cần Biết
ăn cắp lấy một thứ gì thuộc vào một người nào đó
ăn mừng để ghi nhớ một ngày quan trọng bằng 
cách làm một điều gì đặc biệt
ân tứ một điều tốt mà Thượng Đế hoặc những 
người khác cho chúng ta
ân tứ Đức Thánh Linh quyền có sự giúp đỡ của 
Đức Thánh Linh; quyền ấy được ban cho một người 
sau phép báp têm bởi một người có thẩm quyền 
chức tư tế. 
áo choàng một cái áo dài, thụng dùng để khoác 
bên ngoài áo khác

bài giảng  bài nói chuyện về phúc âm được đưa 
ra cho một nhóm người 
ban phước ban cho những điều tốt hoặc giúp đỡ 
một người
bàn thờ một kiến trúc thiêng liêng giống như 
một cái bàn trong đền thờ khi Chúa Giê Su còn 
sống. Dân chúng dâng của lễ hy sinh lên Thượng 
Đế trên bàn thờ.
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biếng nhác không muốn làm việc

Các Nhà Thông Thái những người đến từ Đông 
Phương để viếng thăm Chúa Giê Su khi Ngài còn nhỏ
cái gai một phần bén nhọn của một cái cây mà có 
thể làm đau nếu chạm vào
cái roi một sợi dây mỏng hoặc sợi dây thừng; 
dùng một cái roi để đánh một người nào hoặc một 
thứ gì

cám dỗ cố gắng làm cho một người nào đó làm 
một điều gì sai
cầu nguyện nói với Thượng Đế, tạ ơn Ngài và 
cầu xin phước lành
cây nho thân của một cái cây, chẳng hạn như cây 
nho mà có những cành cuốn đâm ra từ thân. Cây 
nho giữ cho các cành được sống.

chàng rể  một người đàn ông sắp kết hôn
châu chấu một con côn trùng lớn biết bay đôi 
khi được dùng làm thức ăn 

chết chìm chết vì ở dưới nước quá lâu
chiếm đoạt, bắt giữ chiếm lấy một nước hoặc 
một người bằng vũ lực



chiến tranh trận chiến giữa những kẻ thù
chịu đau đớn cảm thấy đau nhiều
chọn lựa hay tuyển ra
chôn cất đặt xác của một người chết vào trong ngôi 
mộ hoặc trong lòng đất và phủ đất lên; đặt một thứ gì 
đó vào trong lòng đất mà một người muốn giấu
chữa lành làm cho một người bị bệnh hoặc bị 
thương được lành bệnh
chức tư tế thẩm quyền để hành động trong danh 
của Thượng Đế
chứng ngôn một cảm giác hoặc ý nghĩ từ Đức 
Thánh Linh rằng phúc âm là chân chính 
chủ quán người trông nom một nhà quán 
chuyện ngụ ngôn một câu chuyện giảng dạy 
một nguyên tắc hoặc bài học
công việc truyền giáo một thời gian phục vụ 
đặc biệt để đi giảng dạy cho dân chúng về phúc âm 
của Chúa Giê Su Ky Tô và củng cố vương quốc của 
Thượng Đế trên thế gian
cố vấn một người giúp đỡ hoặc đưa ra ý kiến cho 
một người nào đó
cúi xuống cúi đầu xuống để tỏ lòng kính trọng

cuộc sống vĩnh cửu trở thành giống như Cha 
Thiên Thượng và sống với Ngài vĩnh viễn
cuộc xét xử một diễn biến mà người ta cố gắng 
chứng minh một người có hay không vi phạm luật
cứu giải thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Chúa Giê Su 
chết để cứu chúng ta khỏi cái chết thể xác và những 
nguy hiểm của tội lỗi.

đầy dẫy Đức Thánh Linh  có Đức Thánh Linh 
tràn đầy trong tâm trí của một người với lẽ thật 
đền thờ Nhà của Thượng Đế trên thế gian; một 
nơi thờ phượng Thượng Đế; một nơi thiêng liêng 
mà các giáo lễ thiêng liêng được thực hiện.
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độc ác, xấu xa một điều gì đồi bại và không từ 
Thượng Đế mà ra
đồng vắng, vùng hoang dã một nơi không có 
thị trấn hay thành phố và chỉ có một vài người sống 
ở đó
đồng xu một mẩu tiền bằng kim khí bằng phẳng

động đất sự chấn động mạnh của trái đất
đóng đinh  giết một người bằng cách treo người 
ấy lên trên một cây thập tự gỗ như họ đã làm đối 
với Chúa Giê Su Ky Tô
đức tin tin tưởng và tin cậy nơi Chúa Giê Su Ky Tô

gia nhập trở thành phần tử của một nhóm

hầm một cái lỗ trong sườn đồi

hành trình đi từ nơi này đến nơi khác
hối cải cảm thấy hối tiếc về một điều mình đã 
làm và hứa không tái phạm nữa
hy sinh từ bỏ một điều gì quan trọng vì Thượng 
Đế hoặc người khác

kẻ trộm [các kẻ trộm]  một người nào đó trộm 
cắp của cải của những người khác
khải tượng một loại mặc khải từ Cha Thiên 
Thượng
khôn ngoan một người rất thông minh và hiểu 
về con người, luật pháp và thánh thư; cũng là một 
người hoạch định trước 

làm chứng nói cho người khác biết rằng chúng ta 
biết một điều gì đó là có thật
làm theo làm theo điều mà một người nào đó làm
lãnh đạo hướng dẫn những người khác
lễ cưới diễn biến về một người nam kết hôn cùng 
một người nữ



lệnh truyền, giáo lệnh một điều mà Thượng Đế 
bảo dân chúng phải làm để họ được vui sướng.
lẽ thật điều có thật và đúng
Lễ Vượt Qua một buổi ăn mừng đặc biệt khi dân 
Do Thái tưởng nhớ đến cách mà Thượng Đế đã giải 
cứu dân họ khỏi tay dân Ai Cập vào thời Môi Se
linh hồn một người con của Cha Thiên Thượng 
mà không có thể xác bằng xương bằng thịt
lời cầu nguyện điều được nói ra khi một người 
cầu nguyện
lời hứa nói rằng mình sẽ làm một điều gì đó

mặc khải  một điều gì mà Thượng Đế phán bảo 
cùng con cái của Ngài
máng ăn  một cái thùng nơi mà thức ăn được đổ 
vào cho con vật ăn

mão gai những cái gai nhọn sắp thành hình tròn 
đặt lên đầu của Chúa Giê Su

môn đồ một người tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và 
cố gắng giống như Ngài
mù không thấy đường

nạn đói thiếu thức ăn vì không đủ cho mọi người 
ăn
ngay chính tuân theo các lệnh truyền của 
Thượng Đế
ngày Sa Bát một ngày đặc biệt trong tuần khi 
người ta thờ phượng Thượng Đế bằng cách đi nhà 
thờ và học hỏi thêm về Ngài
Ngày Tái Lâm khi Chúa Giê Su trở lại thế gian để 
cứu người ngay chính và hủy diệt kẻ tà ác

173

ngợi khen nói điều tốt về một người nào đó
ngôi mộ một nơi mà những người chết được 
chôn cất

người chăn chiên một người trông nom chiên

người góa phụ một người phụ nữ có chồng chết
người hòa giải một người giúp những người 
khác không tức giận nhau nữa
người lân cận một người sống gần nhà mình; 
bất cứ người con nào của Thượng Đế
người phạm tội một người không tuân theo các 
lệnh truyền của Cha Thiên Thượng
người phung một người mắc bệnh lở loét khắp 
thân thể
người truyền giáo một người đi truyền giáo; đôi 
khi người ấy được kêu gọi đi đến các nước khác
người đề lao  một người canh gác những người ở 
tù; trông coi một người, một chỗ hoặc một vật
người điếc không thể nghe được
nhà giam một nơi mà những người vi phạm luật 
pháp bị giam
nhà hội một tòa nhà nơi mà dân Do Thái nhóm 
họp để thờ phượng Thượng Đế.
nhạo báng chế giễu
nhà quán một nơi mà người ta có thể ăn và ngủ 
dọc đường
nhịn ăn không ăn và không uống trong khi tìm 
kiếm các phước lành của Cha Thiên Thượng
nói dối không nói sự thật
núi non ngọn núi hoặc đồi lớn



ổ bánh bánh mì được nướng

phản bội  chống lại một người bạn hoặc nạp 
người đó cho một kẻ thù
phép báp têm [làm phép báp têm] một giáo 
lễ hoặc nghi lễ mà trong đó một người có thẩm 
quyền chức tư tế của Thượng Đế dìm một người 
khác hoàn toàn dưới nước và nâng người ấy ra lại. 
Phép báp têm cần thiết để trở thành một tín hữu 
của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô. Xin xem thêm 
ân tứ Đức Thánh Linh. 

phép lạ một điều gì lạ thường xảy ra nhờ vào 
quyền năng của Thượng Đế
phiên dịch thay đổi những từ viết hoặc lời nói 
bằng một ngôn ngữ thành những từ cùng nghĩa 
nhưng bằng một ngôn ngữ khác
phúc âm những lời giảng dạy của Chúa Giê Su về 
cách con người phải sống sao cho họ có thể trở về 
sống với Cha Thiên Thượng; đó là kế hoạch cứu rỗi 
của Cha Thiên Thượng
phục sinh thể xác và linh hồn được tái hợp lại 
sau khi chúng ta chết
phước lành một lời cầu nguyện đặc biệt cầu xin 
Cha Thiên Thượng an ủi hoặc chữa lành một người; 
người đàn ông dâng lên lời cầu nguyện làm như vậy 
bởi quyền năng của chức tư tế mà người ấy nắm 
giữ. Bất cứ sự giúp đỡ nào mà chúng ta nhận được 
từ Thượng Đế.

quân lính một người thi hành mệnh lệnh của 
một nhà vua hay người cai trị

174

quỷ dữ một cái tên khác của Sa Tan
quyền năng khả năng để làm một điều gì đó. Xin 
xem thêm chức tư tế.
quỳ xuống quỳ gối xuống

rượu một thức uống làm bằng nho

sắc phong những người nam nắm giữ thẩm 
quyền chức tư tế đặt tay lên đầu một người nam 
khác để ban cho người này quyền năng và thẩm 
quyền chức tư tế.

sa mạc vùng đất có rất ít nước và ít cây cối hoặc 
thú vật
sản xuất làm ra hoặc phát triển một thứ gì
sự biến hình sự thay đổi nơi một người trong 
một thời gian ngắn mà có thể làm cho người ấy 
được ở nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng
sự cứu rỗi được cứu rỗi khỏi tội lỗi và cái chết để 
chúng ta có thể sống với Cha Thiên Thượng lần nữa
Sứ Đồ  một vị lãnh đạo trong Giáo Hội của Chúa 
Giê Su Ky Tô làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô và 
giảng dạy phúc âm



tà ác một người xấu
tầng hoặc tổ ong các khoang bằng sáp do ong 
làm ra. Ong đổ đầy các khoang bằng sáp này với 
mật ong.

thẩm quyền  quyền để sử dụng một quyền năng 
như chức tư tế hoặc có được quyền để trừng phạt 
những người không tuân theo luật pháp
thánh ca một bài ca của giáo hội hoặc một bài ca 
ngợi khen Thượng Đế
Thánh Hữu một tín hữu của Giáo Hội chân 
chính của Chúa Giê Su Ky Tô
thánh thiện một điều gì thanh khiết và trong 
sạch và được biệt riêng để Thượng Đế sử dụng
thánh thư các quyển sách chứa đựng những lời 
của Thượng Đế ban qua các vị tiên tri của Ngài
tha thứ ngừng tức giận đối với một người nào đó 
đã làm điều xấu hoặc có hại
thầy tư tế người lãnh đạo trong một giáo hội
thể xác bằng thịt và máu Thể xác mà con 
người trên thế gian có được tạo thành với da, 
xương, bắp thịt và máu
thiêng liêng bất cứ điều gì được Thượng Đế ban 
cho chúng ta mà cần phải được kính trọng và tôn 
kính
Thiên sứ  một sứ giả thiên thượng của Thượng Đế
thiên thượng nơi mà Cha Thiên Thượng và 
Chúa Giê Su sống 
thờ phượng  ngợi khen, yêu mến và vâng lời 
Thượng Đế
thuế tiền dân chúng đóng cho chính quyền
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Tiệc Thánh  một giáo lễ mà trong đó bánh và 
nước được ban phước và chuyền đi cho các tín hữu 
của Giáo Hội để nhắc họ nhớ về Chúa Giê Su Ky Tô 
và tuân giữ các giáo lệnh. Giáo lễ được thực hiện bởi 
những người nam có chức tư tế.
tiền thập phân tiền dâng lên Thượng Đế để xây 
đắp Giáo Hội của Ngài
tin cảm thấy rằng một điều gì là đúng hoặc có 
thật
tín hữu, thành viên một người thuộc vào một 
giáo hội hoặc nhóm khác
tổ chức sắp xếp cho có trật tự Giáo Hội của Chúa 
Giê Su Ky Tô
tội lỗi không tuân theo các lệnh truyền của Cha 
Thiên Thượng
tôi tớ một người phục vụ hoặc làm việc cho người 
khác hoặc cho Thượng Đế
trường cửu một điều gì không có kết thúc; nó 
kéo dài vĩnh viễn
truyền lệnh bảo một người nào hoặc một vật gì 
phải làm điều gì
tuân theo làm điều đã được yêu cầu hoặc được 
truyền lệnh để làm

vết lở loét một nơi trên thân thể bị đau đớn hoặc 
chảy máu
vết thương một thương tích nặng cho thân thể 
của một người
vị lãnh đạo một người hướng dẫn và có trách 
nhiệm về một nhóm người
vĩnh viễn luôn luôn
vị tiên tri một người được Thượng Đế kêu gọi để 
nói cho dân chúng biết điều mà Thượng Đế muốn 
cho họ làm
vương quốc của Thượng Đế Giáo Hội hoặc nơi 
mà người ngay chính sẽ sống với Cha Thiên Thượng 
sau cuộc sống này

yến tiệc một bữa ăn thịnh soạn thường ăn vào 
một ngày đặc biệt



 1. Thành Đa Mách Phao Lô đi đến 
thành này khi Chúa Giê Su hiện 
đến cùng ông và bảo ông phải hối 
cải. (59)

 2. Sê Sa Rê Phi Líp Trong khu vực 
này, Chúa Giê Su làm chứng về cái 
chết và Sự Phục Sinh của Ngài, và Phi 
E Rơ làm chứng rằng Chúa Giê Su là 
Vị Nam Tử của Thượng Đế. (32)

 3. Xứ Ga Li Lê Chúa Giê Su dành ra 
rất nhiều thời giờ trong vùng này 
để giảng dạy phúc âm và chữa lành 
người bệnh. (19–20, 34, 36)

 4. Thành Ca Bê Na Um Chúa Giê 
Su thực hiện nhiều phép lạ trong 
thành này. (23–25, 30)

 5. Biển Ga Li Lê Chúa Giê Su giảng 
dạy phúc âm cho nhiều người gần 
nơi đây. Chúa Giê Su làm bão lặng 
và bước đi trên mặt nước của Biển 
Ga Li Lê (18, 21, 29)

 6. Thành Ca Na Chúa Giê Su biến 
nước thành rượu tại một bữa tiệc 
cưới nơi đây. Một người đến nơi 
đây và xin Chúa Giê Su chữa lành 
cho đứa con trai bị bệnh của 
mình. (12, 16)

 7. Thành Na Xa Rét  Chúa Giê Su 
lớn lên trong thành này. (2, 4, 9, 17)

 8. Sa Ma Ri Chúa Giê Su giảng dạy 
cho một người đàn bà về nước sự 
sống tại một cái giếng trong xứ này. 
Đa số dân Do Thái ghét dân Sa Ma 
Ri. (15, 58)

 9. Sông Giô Đanh Giăng Báp Tít 
làm phép báp têm cho Chúa Giê Su 
Ky Tô trong dòng sông này. (10)

 10. Thành Giốp Bê Phi E Rơ làm cho 
Ta Bi Tha sống lại ở đây. (60)

 11. Thành Giê Ri Cô Trong câu 
chuyện ngụ ngôn về Người Sa Ma 
Ri nhân lành, một người gần bị 
giết chết trên đường đi đến thành 
này. (35)

 12. Thành Giê Ru Sa Lem Chúa Giê 
Su và Các Sứ Đồ dành ra rất nhiều 
thời giờ để giảng dạy trong thành 
này. Chúa Giê Su chết và phục 
sinh ở nơi đây. (6, 39–40, 44–57, 
63) Xin xem Bản Đồ 2 là thêm các 
câu chuyện nữa đã xảy ra ở thành 
Giê Ru Sa Lem.

 13. Thành Bê Tha Ni La Xa Rơ, là 
người mà Chúa Giê Su làm cho sống 
lại từ cõi chết, sống ở đây với hai chị 
em gái là Ma Ri và Ma Thê. (43)

 14. Thành Bết Lê Hem  Chúa Giê Su 
Ky Tô sinh ra ở nơi đây. (5, 7)
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Bản đồ 1: Đất Thánh trong Thời Tân Ước
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 1. Gô Gô Tha Đây có thể là nơi mà 
Chúa Giê Su Ky Tô đã chết trên 
cây thập tự. (53)

 2. Ngôi Mộ Vườn Đây có thể là nơi 
mà Chúa Giê Su Ky Tô được chôn 
cất, phục sinh và nói chuyện với 
Ma Ri Ma Đơ Len. (53, 54)

 3. Ao Bê Tết Đa Chúa Giê Su chữa 
lành một người vào ngày Sa Bát 
nơi đây. (27)

 4. Đền Thờ Nơi đây thiên sứ Gáp Ri 
Ên hứa với Xa Cha Ri rằng ông sẽ 
có một con trai là Giăng Báp Tít. 
Chúa Giê Su giảng dạy tại ngôi 
đền thờ này. Ngài cũng đuổi ra 
khỏi đền thờ những người buôn 
bán các con vật để làm của lễ hy 
sinh. (1, 6, 9, 11, 13, 45, 56)

 5. Vườn Ghết Sê Ma Nê Chúa Giê 
Su Ky Tô cầu nguyện, gánh chịu 
đau khổ của chúng ta, bị Giu Đa 
Ích Ca Ri Ốt phản bội và bị bắt giữ 
trong vườn này. (51, 52)

 6. Núi Ô Li Ve Chúa Giê Su giảng 
dạy về Ngày Tái Lâm ở nơi đây. (46)

 7. Nhà của Cai Phe Nơi đây có thể 
là chỗ mà những người lãnh đạo 
Do Thái đưa Chúa Giê Su ra xét 
xử, buộc tội Ngài vi phạm luật 
pháp. (52)

 8. Căn Phòng trên Lầu Căn phòng 
nơi mà Chúa Giê Su và Các Sứ Đồ 
của Ngài ăn lễ Vượt Qua có lẽ ở 
trong khu vực này. Chúa Giê Su 
giảng dạy cho Các Sứ Đồ của Ngài 
về Tiệc Thánh ngay trước khi đi 
đến Vườn Ghết Sê Ma Nê. (49, 50)

Bản Đồ Giê Ru Sa Lem vào Thời của Chúa Giê Su
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Những Người Cần Biết
Ạc Ríp Ba  một vị vua La Mã cai trị ở Y Sơ Ra Ên. 
Phao Lô nói cho Vua Ạc Ríp Ba biết về Chúa Giê Su 
Ky Tô.
A Na Nia  một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô 
sống trong thành Đa Mách. Ông ban phước cho 
Phao Lô và chăm sóc Phao Lô sau khi Phao Lô bị mù 
trong lúc nhận khải tượng. 
An Ne một góa phụ trung tín đã thấy Chúa Giê Su 
khi Ngài là một hài nhi và giảng dạy cho dân chúng 
biết rằng Chúa Giê Su là Vị Nam Tử của Thượng Đế 
và là Đấng Cứu Chuộc.
Bôn Xơ Phi Lát thống đốc La Mã ở thành Giê Ru 
Sa Lem. dân Do Thái bảo Phi Lát phải đóng đinh 
Chúa Giê Su và Phi Lát để cho Chúa Giê Su bị giết 
chết. 
Cai Phe thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái dự phần 
vào việc kết án Chúa Giê Su tại phiên tòa xử Ngài
Cha Thiên Thượng Cha thể linh của chúng ta. 
Chúng ta cầu nguyện lên Ngài.
Chúa Giê Su Ky Tô Vị Nam Tử của Thượng Đế 
và Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Ngài chịu đau đớn và 
chết vì tội lỗi của chúng ta.
dân Do Thái Dân Y Sơ Ra Ên là phần tử của vương 
quốc Giu Đa. Chúa Giê Su là người Do Thái.
Ê Li một vị tiên tri thời Cựu Ước

Ê Li Sa Bét  Giăng Báp Tít 
Ê Sai một vị tiên tri thời Cựu Ước đã viết về Chúa 
Giê Su
Ê Tiên một vị lãnh đạo ngay chính của Giáo Hội 
của Chúa Giê Su Ky Tô. Người Pha Ri Si giết chết 
ông.
Gáp Ri Ên vị thiên sứ đến thăm viếng Ma Ri và 
nói cho bà biết rằng bà sẽ là mẹ của Chúa Giê Su. 
Gáp Ri Ên cũng hiện đến cùng Xa Cha Ri và nói 
cho ông biết rằng ông sẽ có một con trai là Giăng 
Báp Tít. 
Gia Cơ một trong Mười Hai Sứ Đồ của Chúa Giê 
Su. Ông là một cố vấn của Phi E Rơ sau khi Chúa 
Giê Su chết.
Giai Ru một người lãnh đạo người Do Thái trong 
thành Ca Bê Na Um. Chúa Giê Su làm cho con gái 
của người ấy sống lại từ cõi chết.
Giăng một trong Mười Hai Sứ Đồ của Chúa Giê 
Su. Ông là một cố vấn của Phi E Rơ sau khi Chúa 
Giê Su chết.
Giăng Báp Tít  vị tiên tri làm phép báp têm cho 
Chúa Giê Su. Ông là con trai của Xa Cha Ri và Ê Li 
Sa Bét.
Giô Sép Chồng của Ma Ri. Giô Sép chăm sóc cho 
Chúa Giê Su và Ma Ri.

Những Nơi Chốn Khác Cần Biết
Ai Cập một quốc gia nằm ở miền nam Đất Thánh. 
Giô Sép được một thiên sứ bảo phải đem gia đình của 
ông đi Ai Cập để Hê Rốt không giết được hài đồng 
Giê Su. (8)
Châu Mỹ Chúa Giê Su Ky Tô thăm viếng những 
người ở Châu Mỹ sau khi Ngài phục sinh và giảng 
dạy cho họ phúc âm. Ngài kêu gọi mười hai môn đồ 
lãnh đạo Giáo Hội nơi đây. (40)
Đất Thánh xứ nơi Chúa Giê Su đã sống và giảng 
dạy. Giu Đa, Sa Ma Ri và Ga Li Lê đều ở trong Đất 
Thánh. (Lời Giới Thiệu)
La Mã thủ phủ của Đế Quốc La Mã. Phao Lô giảng 
dạy phúc âm trong khi ông đang ở trong tù tại La 
Mã. (63)
Thiên Thượng nơi Cha Thiên Thượng sống. (Lời 
Giới Thiệu)
Trái Đất hành tinh nơi chúng ta đều sống. Chúa 
Giê Su Ky Tô tạo dựng trái đất cho chúng ta. (Lời Giới 
Thiệu)
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Giu Đa Ích Ca Ri Ốt một trong số Các Sứ Đồ của 
Chúa Giê Su Giu Đa nộp Chúa Giê Su cho những kẻ 
tà ác vì 30 miếng bạc. 
Joseph Smith Khi Joseph Smith còn nhỏ, Cha 
Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô đến viếng thăm 
ông. Hai Ngài bảo ông chớ gia nhập bất cứ giáo hội 
nào lúc bấy giờ trên thế gian vì họ đều xa lạc khỏi lẽ 
thật. Nhờ vào Joseph Smith, Giáo Hội chân chính 
của Chúa Giê Su Ky Tô được phục hồi trên thế gian.
La Xa Rơ một người mà Chúa Giê Su làm cho 
sống lại từ cõi chết
Ma Ri mẹ của Chúa Giê Su
Ma Ri Ma Đơ Len  bạn của Chúa Giê Su và người 
đầu tiên thấy Chúa Giê Su sau khi Ngài phục sinh
Ma Ri và Ma Thê hai chị em gái của La Xa Rơ và 
bạn của Chúa Giê Su
Ma Thia một môn đồ của Chúa Giê Su được kêu 
gọi để thay thế chỗ của Giu Đa Ích Ca Ri Ốt với tư 
cách là một trong số Mười Hai Sứ Đồ
Môi Se một vị tiên tri thời Cựu Ước
Người La Mã những người cai trị vùng đất mà 
Chúa Giê Su đã sống trong đời Ngài
Người Pha Ri Si  những người lãnh đạo của dân 
Do Thái. Đa số họ ghét Chúa Giê Su và các môn đồ 
của Ngài.
Người Sa Ma Ri  một nhóm người sống nơi xứ 
mà Chúa Giê Su sống. Những người dân Do Thái và 
những Người Sa Ma Ri thường không thích nhau.
Ni Cô Đem một người cai trị của dân Do Thái tin 
rằng Chúa Giê Su là Đấng Cứu Rỗi. Chúa Giê Su 
giảng dạy Ni Cô Đem về phép báp têm.
Phao Lô  một người không thích các môn đồ của 
Chúa Giê Su cho đến khi ông thấy Chúa Giê Su 
trong một khải tượng và trở nên được cải đạo. Rồi 
ông đã phục vụ Thượng Đế và trở thành một trong 
số Các Sứ Đồ. Ông cũng có tên là Sau Lơ.
Phi E Rơ  một trong số Mười Hai Sứ Đồ của Chúa 
Giê Su và Chủ Tịch của Giáo Hội sau khi Chúa Giê 
Su chết 

Sa Tan một đứa con linh hồn của Cha Thiên 
Thượng. Nó không tuân theo Cha Thiên Thượng nên 
nó bị đuổi ra khỏi thiên thượng. Nó trở thành quỷ 
dữ. Sa Tan cố gắng cám dỗ người ta để làm điều sai.
Sau Lơ xin xem Phao Lô 
Si La một người truyền giáo và là bạn của  
Phao Lô 
Si Mê Ôn một người ngay chính đã thấy hài nhi 
Giê Su tại đền thờ ở Giê Ru Sa Lem
Si Môn một người ở Sa Ma Ri. Ông đã cố gắng 
mua chức tư tế từ Phi E Rơ và Giăng. Họ giảng dạy 
cho ông biết rằng một người không thể mua chức tư 
tế.
Ta Bi Tha một người phụ nữ tốt bụng mà Phi E 
Rơ làm cho sống lại
Thượng Đế có thể ám chỉ Cha Thiên Thượng 
hoặc Chúa Giê Su Ky Tô
Vua Hê Rốt  một vị vua tà ác cai trị ở Giê Ru Sa 
Lem khi Chúa Giê Su giáng sinh. Nhà vua ra lệnh 
giết chết tất cả các trẻ sơ sinh ở Bết Lê Hem với hy 
vọng rằng cũng sẽ giết chết Chúa Giê Su. 
Xa Cha Ri cha của Giăng Báp Tít 
Đấng Cứu Rỗi  Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu 
Rỗi Ngài chịu đau đớn và chết cho tội lỗi của chúng 
ta. Nhờ vào Ngài, chúng ta có thể được tha thứ các 
tội lỗi của mình nếu chúng ta hối cải và chúng ta sẽ 
sống vĩnh viễn.
Đấng Mê Si một danh hiệu khác của Chúa Giê Su 
Ky Tô
Đức Thánh Linh  một trong ba Đấng của Thiên 
Chủ Đoàn. Ngài giúp Chúa Giê Su Ky Tô và Cha 
Thiên Thượng. Ngài có quyền năng giúp đỡ người ta 
biết lẽ thật. Ngài là linh hồn và không có thể xác 
bằng xương và bằng thịt.
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Thành Bết Lê Hem  Chúa Giê Su Ky Tô giáng 
sinh trong thành này. (5, 7)

Những Bậc Thang dẫn đến Đền Thờ Đây là 
những bậc thang dẫn đến đền thờ.

Đền Thờ Đây là mô hình đền thờ ở Giê Ru Sa Lem 
nơi mà Chúa Giê Su giảng dạy phúc âm và đánh 
đuổi những người bán các con vật để làm của lễ hy 
sinh. (1, 6, 9, 11, 13, 45, 56)

Thành Na Xa Rét  Chúa Giê Su lớn lên trong 
thành này. (2, 4, 9, 17)

Hình Ảnh Đất Thánh
(Con số trong dấu ngoặc là số chương của các câu chuyện xảy ra hoặc gần nơi được chụp.)



Thành Giê Ru Sa Lem Chúa Giê Su và Các Sứ Đồ 
dành ra rất nhiều thời giờ để giảng dạy trong thành 
này. Chúa Giê Su chết và phục sinh ở đây. (6, 
39–40, 44–57, 63)

Đồng Vắng Giu Đê Chúa Giê Su Ky Tô nhịn ăn 
và bị quỷ dữ cám dỗ trong vùng hoang dã sau khi 
Ngài chịu phép báp têm. (11)

25. JORDAN RIVER This photograph was taken near the river’s outlet from the Sea of Galilee.

26. CAESAREA PHILIPPI Jesus Christ promised Peter the keys of the kingdom probably near this location
(see Matt. 16:19).

PHOTOS 25, 26

Sông Giô Đanh Giăng Báp Tít làm phép báp têm 
cho Chúa Giê Su Ky Tô ở một nơi nào đó trong 
dòng sông này. (10)

Sa Ma Ri Chúa Giê Su giảng dạy một người đàn 
bà về nước sự sống tại một cái giếng trong xứ này. 
Đa số dân Do Thái ghét dân Sa Ma Ri. (15, 58)
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EA OF GALILEE AND THE MOUNT OF BEATITUDES This hillside is the traditional site of the Savior’s
Sermon on the Mount (see Matt. 5–7).

APERNAUM Only a few ruins remain to indicate the site of the city where the Savior performed many
of his miracles.

PHOTOS 23, 24

Ga Li Lê và Biển Ga Li Lê Nhiều người tin rằng 
sườn đồi này là nơi mà Chúa Giê Su đưa ra Bài 
Giảng trên Núi. Biển Ga Li Lê ở hậu cảnh. Chúa Giê 
Su giảng dạy phúc âm cho nhiều người, kể cả Các 
Sứ Đồ của Ngài, ở gần đây. Chúa Giê Su làm lặng 
cơn giông trên Biển Ga Li Lê. (18–22, 29, 34, 36)

RIVER This photograph was taken near the river’s outlet from the Sea of Galilee.

AESAREA PHILIPPI Jesus Christ promised Peter the keys of the kingdom probably near this location
(see Matt. 16:19).

PHOTOS 25, 26

Sê Sa Rê Phi Líp Trong khu vực này, Chúa Giê Su 
đã làm chứng về cái chết và Sự Phục Sinh của Ngài, 
và Phi E Rơ làm chứng rằng Chúa Giê Su là Vị Nam 
Tử của Thượng Đế. (32)

Thành Ca Bê Na Um Những tàn tích này là trong 
thành Ca Bê Na Um. Chúa Giê Su thực hiện nhiều 
phép lạ trong thành này. (23–25, 30)

Giê Ri Cô Trong câu chuyện ngụ ngôn về người Sa 
Ma Ri nhân lành, một người bị giết gần chết trong 
khi hành trình trên đường đến thành phố này. (35)
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EZREEL VALLEY All nations will gather here as part of the battle of Armageddon (see Zech. 11–14; Rev.
16:14–21).

22. MOUNT TABOR Atop this prominent landmark is a traditional site of the Transfiguration of Christ
before his Apostles Peter, James, and John (see Matt. 17:1–9).

Núi Tha Bô Đây có lẽ là nơi mà xảy ra Sự Biến 
Hình của Chúa Giê Su Ky Tô. (33)

13. GOLGOTHA A prominent tradition holds that the Lord Jesus Christ was crucified near here.

PHOTOS 13, 14

Gô Gô Tha Đây có lẽ là nơi mà Chúa Giê Su Ky Tô 
chết trên cây thập tự. (53)

11. MOUNT OF OLIVES, ORSON HYDE PARK Near this location in 1841, Elder Orson Hyde dedicated the
Holy Land for the return of the children of Abraham.

12. GARDEN OF GETHSEMANE Ancient olive trees may be descended from those in the garden where the
Savior prayed and sweat drops of blood as he began the Atonement.

Vườn Ghết Sê Ma Nê Chúa Giê Su Ky Tô cầu 
nguyện, gánh chịu tội lỗi của chúng ta, bị Giu Đa 
Ích Ca Ri Ốt phản bội và bị bắt giữ trong vườn này. 
(51, 52)

13. GOLGOTHA A prominent tradition holds that the Lord Jesus Christ was crucified near here.

PHOTOS 13, 14

14. GARDEN TOMB Several modern prophets have expressed feelings that this is where the Savior’s body
was laid in the tomb of Joseph of Arimathea after the Crucifixion.

Ngôi Mộ Vườn Đây có lẽ là nơi mà Chúa Giê Su 
Ky Tô được chôn cất, phục sinh và nói chuyện với 
Ma Ri Ma Đơ Len. (53, 54)
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Thời Gian Biểu trong Kinh Tân Ước
Trước khi Chúa Giê Su 

giáng sinh đến  
Sau Công Nguyên 2

Sau Công  
Nguyên 11

Sau Công  
Nguyên 31

Sau Công  
Nguyên 32

(Sau Công Nguyên 
0–2)

 5 Chúa Giê Su Ky Tô 
Giáng Sinh

 6 Chúa Được Mang 
Trình Diện tại Đền 
Thờ

 7 Các Nhà Thông Thái
 8 Vua Hê Rốt Tà Ác

 9 Thiếu Niên Giê Su

Con số viết trước một tựa đề cho thấy chương của quyển sách này là nơi mà các em có thể đọc câu chuyện. 184

 1 Ê Li Sa Bét và Xa 
Cha Ri

 2 Ma Ri và Vị Thiên 
Sứ

 3 Giăng Báp Tít Sinh 
Ra 

 4 Giô Sép và Vị Thiên 
Sứ

10 Chúa Giê Su Chịu 
Phép Báp Têm

11 Chúa Giê Su Bị 
Cám Dỗ

12 Đám Cưới tại 
Thành Ca Na

13 Chúa Giê Su và Nhà 
của Cha Thiên 
Thượng của Ngài

14 Ni Cô Đem
15 Người Đàn Bà tại 

Giếng Nước
16 Con Trai của Người 

Lãnh Đạo
17 Dân Chúng Tức 

Giận ở Thành Na 
Xa Rét

18 Chúa Giê Su Chọn 
Các Sứ Đồ của Ngài

19 Bài Giảng trên Núi
20 Chúa Giê Su Giảng 

Dạy về Sự Cầu 
Nguyện

21 Chúa Giê Su Ra 
Lệnh cho Sóng Gió 
Phải Lặng

22 Người Đàn Ông với 
Ác Linh

23 Người Đàn Ông 
Không Thể Đi Được

24 Con Gái Giai Ru 
Được Làm Cho 
Sống Lại từ Cõi 
Chết

25 Người Đàn Bà Rờ 
đến Áo của Chúa 
Giê Su

26 Chúa Giê Su Tha 
Thứ cho một 
Người Đàn Bà

27 Làm Công Việc 
của Cha Ngài trên 
Thế Gian
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Sau Công  
Nguyên 33

Sau Công  
Nguyên 34

Tuần Lễ Cuối của  
Đấng Cứu Rỗi trên  

Thế Gian 

Sau Công Nguyên 
34–70

Ngày tháng và thứ tự của các sự kiện đều là ước chừng.

28 Chúa Giê Su Cho 
5.000 Người Ăn

29 Chúa Giê Su Đi trên 
Nước

30 Bánh Sự Sống
31 Chúa Giê Su
32 Phi E Rơ Làm 

Chứng về Đấng Ky 
Tô

33 Hiện Ra trong Vinh 
Quang: Sự Biến 
Hình

34 Đứa Bé Trai Bị Ác 
Linh Nhập

35 Người Sa Ma Ri 
Nhân Lành

36 Chúa Giê Su Kể Ba 
Câu Chuyện Ngụ 
Ngôn
Con Chiên Đi Lạc
Đồng Xu Bị Mất
Đứa Con Trai Sa 
Ngã

37 Mười Người Phung
38 Người Pha Ri Si và 

Người Thâu Thuế
39 Chúa Giê Su Chữa 

Lành Người Mù
40 Người Chăn Hiền 

Lành
41 Chúa Giê Su Ban 

Phước cho Trẻ Con
42 Người Trai Trẻ Giàu 

Có

43 Chúa Giê Su Làm 
Cho La Xa Rơ Sống 
Lại

44 Đấng Cứu Rỗi Đi 
Đến Giê Ru Sa Lem

45 Hai Đồng Tiền của 
Người Đàn Bà Góa

46 Ngày Tái Lâm
47 Mười Người Nữ 

Đồng Trinh
48 Các Ta Lâng
49 Tiệc Thánh Đầu 

Tiên
50 Những Lời Giảng 

Dạy Khác tại Bữa 
Ăn Tối Cuối Cùng

51 Chúa Giê Su Chịu 
Đau Đớn trong 
Vườn Ghết Sê Ma 
Nê

52 Cuộc Xét Xử Chúa 
Giê Su

53 Chúa Giê Su Bị 
Đóng Đinh

54 Chúa Giê Su Phục 
Sinh

55 Các Sứ Đồ Lãnh 
Đạo Giáo Hội

56 Phi E Rơ Chữa 
Lành một Người 
Đàn Ông

57 Những Người Tà 
Ác Giết Chết Ê 
Tiên

58 Si Môn và Chức 
Tư Tế

59 Sau Lơ Học Hỏi về 
Chúa Giê Su

60 Phi E Rơ Làm Cho 
Ta Bi Tha Sống Lại

61 Phao Lô và Si La 
Bị Bỏ Tù

62 Phao Lô Tuân 
Theo Đức Thánh 
Linh

63 Phao Lô Hoàn Tất 
Công Việc Truyền 
Giáo của Ông
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